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SỐ 211 

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Pháp 

Cự và Pháp Lập. 

QUYỂN 1 

Phẩm 1: VÔ THƯỜNG 

Thí dụ 1: 

Thuở xưa, trời Đế Thích bỗng nhiên 

mất đi năm đức tướng, nên tự biết mình 

sắp mạng chung, tái sinh vào thai một con 

lừa trong nhà người thợ làm đồ gốm. Năm 

đức tướng là gì? 

1. Hào quang trên thân mất. 

2. Hoa trên đầu khô héo. 

3. Không còn ưa thích chỗ ngồi của 

mình. 

4. Mồ hôi nách chảy hôi dơ. 
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5. Bụi bám trên thân. 

Đế Thích nhân năm việc này, biết 

phước mình đã hết nên rất lo buồn. Ông 

nghĩ trong tam giới chỉ có Phật mới cứu độ 

được khổ ách cho chúng sinh, nên vội 

chạy đến chỗ Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế 

Tôn đang tọa thiền nhập Phổ tế tam-muội 

trong thạch thất trên núi Kỳ-xà-quật. Thiên 

đế đến nơi gặp Đức Phật liền cúi đầu đảnh 

lễ, phủ phục sát đất, chí tâm quy mạng 

Phật, Pháp, Tăng. Trong khoảng thời gian 

cúi mình làm lễ, Thiên đế mạng chung, 

thần thức liền nhập vào thai một con lừa 

trong nhà người thợ đồ gốm. Lúc ấy, lừa 

mẹ tự bứt đứt dây, chạy loạn vào chỗ đồ 

gốm chưa nung, làm đổ vỡ rất nhiều. 

Người chủ rất giận, bèn xách cây rượt 

đánh, lừa mẹ nhân đó bị xảy thai. Thần 

thức của Thiên đế liền thoát khỏi thai lừa, 

nhập lại thân cũ, đầy đủ năm đức tướng 

như xưa. 

Đức Phật trong lúc định tam-muội biết 

việc đó, tán thán: 
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–Lành thay! Này Thiên đế, ông có thể 

đến lúc sắp mạng chung biết quy mạng 

Tam bảo, tội nghiệp đã xong, không còn 

thọ khổ báo nữa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: 

Các hành vô thường 

Là pháp thịnh suy 

Sinh thì phải tử 

Diệt là an vui. 

Như nhà thợ gốm 

Nắn đất làm đồ 

Tất cả đều hoại 

Mạng người cũng thế! 

Đế Thích nghe kệ xong liền biết yếu 

nghĩa vô thường, thông lẽ biến đổi tội 

phước, hiểu rõ tội gốc thịnh suy, tuân theo 

lý đạo tịch diệt, hoan hỷ phụng trì Chánh 

pháp, đắc quả Tu-đà-hoàn. 

 

Thí dụ 2: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá nước 

Xá-vệ thuyết pháp cho hàng trời, người, 
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rồng, quỷ. Lúc ấy, mẹ vua Ba-tư-nặc tuổi 

hơn chín mươi chợt lâm trọng bệnh, vì trị 

không đúng thầy đúng thuốc nên đã qua 

đời. Vua và quần thần theo pháp làm lễ 

tang rồi đưa đi an táng. Tang sự xong, vua 

và quần thần trở về, ghé ngang qua chỗ 

Phật. Lúc ấy vua cởi mũ tháo giầy bước 

đến làm lễ bên chân Phật. Đức Phật mời 

vua ngồi xuống rồi hỏi: 

–Vua từ đâu đến mà quần áo xốc xếch, 

vẻ mặt tiều tụy? Sao lại ra nông nỗi này? 

Nhà vua cúi đầu đáp: 

–Thái hậu, mẹ con tuổi hơn chín mươi 

mắc phải trọng bệnh vừa mới qua đời. Con 

đưa linh cữu ra mộ rồi trở về ghé qua đây 

thăm Đức Thế Tôn. 

Đức Phật bảo với vua: 

–Từ xưa đến nay có bốn việc đáng sợ 

nhất, đó là: Sinh ra rồi phải già yếu gầy 

guộc; bệnh phải héo hon hình dung; chết 

thần thức đi mất, xa lìa thân thuộc. Đó là 

bốn việc chẳng hẹn cùng người. Vạn vật 

vô thường, không kể dài lâu. Mỗi ngày trôi 
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qua, mạng sống lần giảm. Như nước năm 

sông ngày đêm chảy mãi không ngừng, 

mạng người mau qua cũng như vậy. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Như sông chảy mau 

Theo dòng trôi mãi 

Mạng người cũng thế 

Qua không trở lại. 

Rồi Đức Phật nói với vua: 

–Mọi vật trên đời đều như vậy, không 

có cái gì trường tồn. Mọi người đều phải 

chết, không ai tránh được lẽ này. Các vị 

Phật, chân nhân, tiên ngũ thông, quốc 

vương thuở xưa nay có còn đâu? Vua 

không nên buồn thương vô ích có hại đến 

thân mình. Làm người con hiếu thương 

yêu cha mẹ quá vãng thì phải làm phước, 

tu tạo công đức hồi hướng cho cha mẹ, 

như là chuẩn bị lương thực gởi cho người 

thân lúc đi xa. 

Nghe Đức Phật dạy xong, vua và quần 

thần đều hoan hỷ, không còn lo buồn. 

Những người đến nghe pháp đều thấy 
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được đạo. 

 

Thí dụ 3: 

Thuở xưa, Đức Phật trú trong vườn 

Trúc tại thành La-duyệt-kỳ. Một hôm Ngài 

cùng các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành 

thọ trai thuyết pháp. Xế chiều, Đức Phật 

và các đệ tử ra khỏi thành, trên đường đi 

gặp một người đang lùa một đàn bò vào 

thành. Đàn bò mập mạp, ăn no đủ nên 

nhảy nhót, đùa bỡn cụng húc nhau. Lúc ấy 

Đức Thế Tôn nói kệ rằng: 

Như người cầm gậy 

Chăn dắt nuôi bò 

Già chết cũng vậy 

Lùa mạng sống đi. 

Trăm ngàn chẳng một 

Dòng họ trai gái 

Ky cóp tài sản 

Khỏi già chết đâu. 

Sự sống ngày đêm 

Mạng tự lần giảm 
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Tuổi thọ tiêu mòn 

Như ao rút cạn. 

Đức Phật về đến vườn Trúc rửa chân rồi 

ngồi xuống. A-nan ra trước đảnh lễ thưa 

hỏi: 

–Bạch Đức Thế Tôn, ban nãy giữa 

đường Ngài có nói lên ba bài kệ. Chúng 

con vẫn chưa hiểu lắm, xin Ngài từ bi khai 

thị cho. 

Đức Phật hỏi: 

–Này A-nan, ngươi có thấy người ta lùa 

đàn bò đi không? 

A-nan đáp: 

–Bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là con có 

thấy. 

Đức Phật giảng giải: “Này A-nan, đàn 

bò đó là của một nhà hàng thịt, vốn có cả 

ngàn con. Mỗi ngày ông chủ đều cho 

người lùa ra ngoài thành tìm nơi cỏ tươi, 

nước trong cho chúng ăn uống để chúng 

lớn mập, rồi mỗi ngày chọn ra các con to 

béo đem giết lấy thịt. Số bò bị giết đến nay 

đã hơn phân nửa, mà những con còn lại 
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vẫn không hay biết, cứ lo đấu húc lẫn 

nhau, nhảy nhót, kêu rống. Ta vì thương 

cho chúng ngu si vô trí nên mới nói lên bài 

kệ đó. 

Này A-nan, đâu phải chỉ có đàn bò đó 

vô trí thôi, mà người đời cũng như vậy! 

Họ chấp trước bản ngã, không biết vô 

thường, ham ăn ham uống, dùng năm dục 

để cung dưỡng thân mình; tâm ý thỏa thuê 

trở lại gây ra tai họa. Vô thường túc 

nghiệp không hẹn chợt đến mà họ vẫn mờ 

mịt không biết, thì có khác chi với đàn bò 

kia? 

Lúc ấy, trong hội chúng có hai trăm Tỳ-

kheo tham đắm lợi dưỡng nghe được bài 

pháp này liền tự sách tấn lấy mình, do đó 

chứng quả A-la-hán, đầy đủ lục thông. 

Còn đại chúng đều xúc động bước ra đảnh 

lễ Đức Phật. 

 

Thí dụ 4: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp cho 
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các hàng đệ tử ở khu Lâm viên Kỳ-đà Cấp 

cô độc nước Xá-vệ. Lúc ấy, có con gái của 

một vị Phạm chí, tuổi khoảng mười bốn, 

mười lăm, đoan chính, thông minh rất 

được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng 

đột ngột chết đi. Đồng thời ruộng của vị 

Phạm chí đó đang mùa lúa chín cũng bị 

lửa ma trơi đốt cháy hết sạch. Tai nạn dồn 

dập, vị Phạm chí vô cùng đau buồn, tâm ý 

hoảng loạn như người phát cuồng, không 

cách gì giải tỏa nổi. Ông nghe người ta nói 

Phật là Bậc Đại Thánh, Thầy của cả trời 

người, hay thuyết pháp giúp cho chúng 

sinh hết phiền não, khỏi khổ đau, nên tìm 

đến chỗ Phật nhờ giúp đỡ. Đến nơi, ông 

đảnh lễ rồi quỳ xuống thưa: 

–Bạch Đức Thế Tôn, con vốn hiếm 

muộn, chỉ có một người con gái sớm hôm 

an ủi. Thế mà nó bỗng lâm trọng bệnh, bỏ 

con ra đi. Tình cha con quyến luyến là lẽ 

tự nhiên, nên con vô cùng khổ não. Xin 

Đức Thế Tôn oai thần giáo hóa giúp cho 

con giải tỏa nỗi đau buồn này. 
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Đức Phật bảo Phạm chí: 

–Trên đời có bốn việc không thể lâu 

dài. Đó là bốn việc gì? 

1. Trường tồn phải hoại diệt. 

2. Giàu sang phải nghèo hèn. 

3. Hội họp phải chia ly. 

4. Khỏe mạnh rồi phải chết. 

Rồi Thế Tôn nói kệ: 

Trường tồn phải diệt 

Cao sẽ đổ ngã 

Gặp rồi ly biệt 

Sinh ắt tử vong. 

Ông Phạm chí nghe xong, tâm ý khai 

ngộ xin Phật xuất gia làm Tỳ-kheo. 

Đức Phật hoan hỷ hứa khả bảo: 

–Lành thay, hãy lại đây Tỳ-kheo. 

–Phạm chí râu tóc liền tự rụng, thành 

tướng Sa-môn. Sau đó nhờ nỗ lực quán 

chiếu lý vô thường, chẳng bao lâu ông 

chứng quả A-la-hán. 

 

Thí dụ 5: 
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Thuở xưa, Đức Phật trú trên núi Kỳ-xà-

quật thành La-duyệt-kỳ. Lúc ấy, trong 

thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. 

Nàng này nhan sắc đoan chính, cả nước 

không ai sánh bằng. Thanh niên con em 

các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ tranh 

nhau tìm đến. Một hôm, nàng Liên Hoa 

bỗng sinh tâm lành, đòi bỏ việc đời xuất 

gia làm Tỳ-kheo-ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm 

đến núi Kỳ-xà-quật nơi Đức Phật đang cư 

trú. Giữa đường, gặp một dòng suối mát, 

nàng Liên Hoa liền ghé lại uống nước rửa 

tay. Làn nước trong xanh, long lanh hiện 

lên bóng dáng của nàng: vẻ mặt hồng 

thắm, mái tóc mượt xanh, thân hình cân 

đối hoàn hảo. 

Tự thấy nhan sắc xinh đẹp của mình, 

nàng Liên Hoa hối tiếc nghĩ rằng: “Ta sinh 

ra có được nhan sắc mặn mà như vậy, sao 

lại nỡ bỏ đi để làm Sa-môn? Ta nên nhân 

lúc còn trẻ mà hưởng thụ cho thỏa mãn 

những khao khát riêng mình.”  

Nghĩ như vậy xong, nàng liền đi về. 
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Đức Phật biết Liên Hoa có thể độ được, 

nên hóa ra một thiếu nữ nhan sắc tuyệt 

trần hơn xa Liên Hoa từ phía khác đi 

ngược chiều lại. Liên Hoa trông thấy vô 

cùng yêu mến, liền hỏi thăm người hóa ra 

đó: 

–Nàng từ đâu đến? Chồng con cha anh 

ở đâu mà đi một mình không ai đi cùng 

vậy? 

Người hóa ra đáp: 

–Tôi ở trong thành có việc ra ngoài, nay 

định trở về nhà. Chị em mình tuy chưa 

quen nhau nhưng có thể cùng về chung. 

Gần đây có bờ nước, chúng ta trước hãy 

đến đó nghỉ ngơi, trò chuyện. 

Liên Hoa đáp: 

–Vậy thì hay lắm. 

Hai người cùng đến bờ nước chuyện trò 

tâm sự. Một lát sau, người hóa ra mệt mỏi 

tựa vào gối Liên Hoa ngủ. Không ngờ mới 

đó mà thiếu nữ đã chết, thi thể sình lên, 

hôi thối, giòi bò lúc nhúc, răng tóc rụng 

rời, tứ chi tan rã. 
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Liên Hoa trông thấy hết sức kinh sợ, 

thầm nghĩ: “Người đẹp như vậy mới đó 

mà đã không còn. Nàng ta còn vậy, thân ta 

há bảo đảm dài lâu? Phải nên đến chỗ Đức 

Phật để tinh tấn học đạo.” Đến nơi, nàng 

cúi sát đất đảnh lễ Đức Phật, xong bèn 

thuật lại đầy đủ những việc đã thấy. 

Đức Phật nói với Liên Hoa: 

–Người ta có bốn việc không thể nương 

cậy. Đó là bốn việc gì? 

1. Trẻ trung rồi phải già yếu. 

2. Mạnh khỏe rồi phải tử vong. 

3. Thân thuộc vui vẻ phải xa lìa. 

4. Của cải tích trữ phải phân tán. 

Bấy giờ, Đức Phật liền nói kệ: 

Già thì sắc suy 

Bệnh khiến thân hoại 

Khi mạng đã hết rồi 

Thân rã, hư hoại. 

Thân có gì quý 

Đồ dơ tuôn chảy 

Bị bệnh tật phủ vây 

Chịu họa già chết. 
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Buông lung theo dục 

Tăng thêm điều phi pháp 

Đâu biết sự đổi thay 

Thọ mạng vô thường. 

Dầu là con ruột 

Cha mẹ, anh em 

Khi chết đến nơi 

Không nương ai được. 

Nàng Liên Hoa nghe pháp xong hân 

hoan giải ngộ, quán thân như huyễn hóa, 

mạng sống chẳng dài lâu, chỉ có Niết-bàn 

là an ổn vĩnh cữu, nên đến trước Phật xin 

xuất gia làm Tỳ-kheo-ni. 

Đức Phật nói: 

–Lành thay! 

Tóc Liên Hoa liền tự rụng thành Tỳ-

kheo-ni. Sau đó nhờ công phu tư duy thiền 

quán, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa đã chứng quả 

A-la-hán. 

Những vị được nghe pháp trong pháp 

hội, ai nấy đều hoan hỷ. 
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Thí dụ 6: 

Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp trong 

vườn Trúc tại thành Vương xá. Lúc ấy, có 

bốn anh em Phạm chí đã chứng được ngũ 

thông, tự biết sau bảy ngày nữa mình sẽ 

chết. Do đó họ cùng bàn với nhau rằng: 

“Sức của ngũ thông có thể làm nghiêng 

lệch trời đất, nắm giữ mặt trời mặt trăng, 

dời núi cao, ngưng sông chảy… không 

việc nào là không làm được, lẽ nào tránh 

không khỏi cái chết này sao?”. 

Người thứ nhất nói: 

–Tôi sẽ lặn xuống biển, trên không xuất 

hiện, dưới không đến đáy, ở giữa lưng 

chừng biển thì quỷ vô thường làm sao biết 

chỗ mà tìm? 

Người thứ hai nói: 

–Tôi chui vào giữa núi Tu-di, khép núi 

lại bao bọc xung quanh thì quỷ vô thường 

biết đâu mà kiếm? 

Người thứ ba nói: 

–Tôi sẽ ẩn nấp giữa hư không, quỷ vô 

thường làm sao biết được? 
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Người thứ tư nói: 

–Tôi sẽ lẫn vào trong chợ, quỷ vô 

thường đến bắt được người nào đó thì thôi, 

cần gì phải tìm bắt tôi? 

Bốn người bàn xong, bèn đến gặp vua 

Ba-tư-nặc từ giã: 

–Thọ mạng của chúng tôi chỉ còn bảy 

ngày nữa. Nay chúng tôi muốn chạy trốn 

vô thường, mong rằng sẽ thoát được trở về 

thăm vua, mong bệ hạ ban ân.”  

Nói xong, bốn vị ấy ra đi trốn vào chỗ 

của mình. Bảy ngày sau, mãn hạn kỳ bốn 

người đều chết cả, như trái chín tự rụng. 

Người quản lý chợ báo cho vua biết có 

một vị Phạm chí bỗng dưng chết giữa chợ. 

Vua chợt tỉnh ngộ bảo: 

–Bốn người cùng trốn nghiệp, một 

người đã chết, ba người kia làm sao tránh 

khỏi? 

Vua liền cho xa giá đến chỗ Phật, đảnh 

lễ ngồi qua một bên rồi bạch với Phật: 

–Gần đây, có bốn anh em Phạm chí đã 

đắc ngũ thông, biết rằng mạng mình sắp 
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chết nên cùng nhau trốn quỷ vô thường. 

Xin hỏi hiện nay họ có tránh thoát được 

không? 

Đức Phật đáp: 

–Này Đại vương, người ta có bốn việc 

không thể tránh khỏi. Bốn việc ấy là gì? 

1. Khi ở thân trung ấm không thể không 

thọ sinh. 

2. Đã thọ sinh không thể không già. 

3. Đã già không thể không mang bệnh. 

4. Đã bệnh không thể không chịu chết. 

Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ: 

Dầu trốn ở hư không 

Giữa biển khơi, núi rộng 

Không một nơi nào cả 

Tránh khỏi được tử vong. 

Việc này do mình tạo 

Làm sao mà tránh được 

Người vì nó bất an 

Đưa đến khổ già chết. 

Biết vô thường, tự an 

Kiến chấp sinh liền hết 

Tỳ-kheo thắng ma binh 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  

 

Thoát khỏi vòng sinh tử. 

Vua nghe Đức Phật nói xong bèn than: 

–Lành thay! Thật đúng như lời Thế Tôn 

dạy. Bốn người trốn nghiệp, nhưng trong 

đó một người đã chết, ba người kia làm 

sao tránh được. 

Các quan tùy tùng nghe Đức Phật dạy 

xong đều tin nhận. 

 

Phẩm 2: GIÁO HỌC 

Thí dụ 7: 

Thuở xưa, Đức Phật trú ở tinh xá Kỳ 

thọ nước Xá-vệ. Ngài dạy các Tỳ-kheo hãy 

tinh tấn tu tập đạo nghiệp, dứt trừ các ấm 

cái, tâm trong sáng, tinh thần định tĩnh, 

mới có thể tránh được các khổ. 

Có một Tỳ-kheo tâm trí không thông 

đạt, suốt ngày ăn no xong lại vào phòng 

đóng cửa nằm ngủ. Ông ấy yêu mến huyễn 

thân, chỉ lo hưởng lạc thích ý mà không 

biết nghĩ đến vô thường, không ngờ bảy 
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ngày sau mạng mình sẽ hết. 

Đức Phật xót thương, sợ rằng sau khi 

ông mất sẽ đọa vào đường ác nên bước 

đến phòng gõ cửa cảnh tỉnh ông: 

Ôi hãy dậy, đừng mê 

Loài rận, ốc, trai, mọt 

Ẩn mình trong bất tịnh 

Mê hoặc chấp làm thân. 

Đâu có bị chém thương 

Mà tâm như trẻ bệnh 

Đối trước bao ách nạn 

Lại tham đắm ngủ nghê. 

Biết nghĩ, không phóng dật 

Lo học đạo từ bi 

Do đó không ưu sầu 

Thường nhớ trừ vọng tưởng. 

Chánh kiến luôn trau dồi 

Là ánh sáng giữa đời 

Sinh ra, phước đầy đủ 

Chết không đọa ác đạo. 

Vị Tỳ-kheo nghe kệ liền giật mình thức 

dậy. Ông trông thấy Đức Phật đích thân 

khuyên dạy lại càng kinh sợ, nên liền đứng 
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dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Phật lại 

hỏi: 

–Ông có tự biết túc mạng mình không? 

Vị Tỳ-kheo đáp: 

–Vì ấm cái ngăn che nên không biết 

được. 

Đức Phật bảo: 

–Thuở quá khứ, thời Phật Duy Vệ, ông 

từng xuất gia song vì tham mê lợi dưỡng 

cung phụng cho huyễn thân, không lo 

niệm kinh trì giới, ăn no lại ngủ không 

nhớ đến lẽ vô thường, nên khi mạng 

chung thần thức đọa vào loài rận trải qua 

năm vạn năm, chết rồi lại đọa vào loài 

trai, sò và sâu mọt trong cây, mỗi loài lại 

năm vạn năm nữa. Bốn loài này sinh 

trưởng trong bóng tối, tham yêu thân 

mạng, thích ở trong chỗ kín đáo tối tăm, 

lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng. 

Chúng ngủ một giấc dài đến trăm năm, 

triền miên trong lưới tội lỗi mà không 

mong cầu giải thoát. Nay ông nhờ trả hết 

nghiệp tội mới được làm Sa-môn, sao lại 
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còn ham ngủ không biết nhàm chán? 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo nghe lại túc duyên 

của mình, liền hổ thẹn sợ hãi, ăn năn tự 

trách, quét sạch mây mù ngũ cái, chứng 

đắc quả A-la-hán. 

 

Thí dụ 8: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại khu lâm viên 

Kỳ-đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ, vì tứ 

chúng trời người thuyết pháp. Lúc ấy, có 

một vị Tỳ-kheo trẻ tuổi, tánh tình khờ dại 

chất trực, chưa hiểu được yếu nghĩa của 

đạo. Vị ấy vì tình ý mạnh mẽ luôn nghĩ 

đến dục, không tự kiềm chế được, nên 

luôn bị lửa dục thiêu đốt, phiền não nhiễu 

loạn không giải thoát được. 

Vị ấy ngồi suy nghĩ: “Nếu ta chặt đứt 

nam căn, sau này sẽ thanh tịnh đắc đạo.” 

Nghĩ sao làm vậy, vị ấy liền đi đến nhà 

người đàn-việt mượn cây búa rồi về phòng 

đóng cửa, cởi đồ, ngồi trên ván định tự 

chặt đứt nam căn. Ông cho rằng: “Chính 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  

 

cái này khiến cho ta đau khổ, trải qua sinh 

tử biết bao số kiếp, trôi lăn trong tam đồ 

lục đạo đều do nữ sắc. Nếu không chặt nó 

đi làm sao đắc đạo?”. 

Đức Phật biết ông này vì ngu si nên mới 

suy nghĩ và hành động như vậy. Thật ra, 

đạo do chế phục tâm, tâm là nguồn gốc. 

Không biết làm thế là phải chết, mà tự hủy 

hoại thân thể chỉ gây thêm tội đọa, mãi 

chịu đau khổ! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền bước vào 

phòng vị ấy, hỏi: 

–Ông định làm gì đấy? 

Vị Tỳ-kheo liền buông búa, mặc đồ lại, 

rồi thưa: 

–Con học đạo đã lâu mà chưa hiểu được 

pháp môn tu tập. Mỗi khi tọa thiền, tâm an 

định sắp đắc đạo lại bị dục niệm che ngăn, 

lửa lòng lừng lẫy, tâm trí mê mờ, không 

còn phân biệt gì nữa. Con hết sức tự trách, 

nghĩ rằng việc này đều do nam căn đòi hỏi, 

nên mượn búa định chặt đứt nó đi. 

Đức Phật nghe xong liền bảo: 
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–Ông sao ngu si không hiểu đạo lý? 

Người muốn cầu đạo trước phải dứt trừ si 

mê rồi sau mới chế phục tâm. Tâm là 

nguồn gốc của thiện ác. Muốn dứt trừ tận 

gốc rễ ái dục phải chế phục tâm. Tâm an 

định, ý thông hiểu mới đắc đạo được. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Học đạo trước trừ gốc 

Bắt vua, ly khai quan 

Kẻ tùy tùng tan rã 

Là Đạo nhân bậc thượng. 

Đức Phật lại nói: 

–Trong mười hai nhân duyên, si đứng 

đầu. Si là nguồn của các tội; trí là gốc của 

các hạnh. Vì vậy phải dứt trừ si, sau đó 

tâm mới an định. 

Nghe Đức Phật dạy xong, vị Tỳ-kheo ấy 

hổ thẹn tự trách: 

–Ta vì ngu si mê hoặc, trước giờ không 

hiểu rõ kinh điển nên mới có suy nghĩ và 

hành động sai lầm như vậy. Nay được 

nghe những lời Phật dạy, thật là vi diệu 

lắm thay! 
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Nhờ đó, vị ấy thiền quán theo dõi hơi 

thở, kiểm soát nội tâm, hàng phục tình ý, 

dứt hết dục vọng, được chánh định chứng 

quả A-la-hán ngay trước Đức Phật. 

 

Thí dụ 9: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh 

thứu, thành La-duyệt-kỳ vì hàng trời 

người, quốc vương, đại thần… thuyết pháp 

cam lộ. Lúc ấy, có một vị Tỳ-kheo tánh 

nết cang cường, dũng mãnh. Đức Phật biết 

rõ tâm ý, nên dạy vị ấy: 

–Ông hãy ra khe núi Quỷ thần phía sau 

núi, ngồi dưới cội cây mà tu tập sổ tức cầu 

được chánh định. Hãy theo dõi hơi thở biết 

rõ dài ngắn, giữ tâm ý (an ban thủ ý), dứt 

vọng tưởng, hết đau khổ sẽ được Niết-bàn. 

Tỳ-kheo vâng lời đến khe núi tọa thiền. 

Núi rừng vắng vẻ, đồng vọng tiếng quỷ 

thần trò chuyện đã khiến cho Tỳ-kheo sinh 

lòng sợ hãi, không sao an tâm được. Vị ấy 

hối hận thầm nghĩ: “Mình thuộc dòng dõi 
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lớn, giàu sang sung sướng mà không chịu 

ở nhà, lại đi xuất gia. Học đạo chỉ thấy cô 

tịch, ở chốn sâu không bạn bè, không 

người qua lại chỉ có quỷ thần đe dọa thôi.” 

Vị ấy suy nghĩ như vậy, định bỏ đi thì 

Đức Thế Tôn đã đến bên cạnh, ngồi xuống 

một gốc cây rồi hỏi: 

–Ông ở đây một mình có sợ hãi không? 

Vị Tỳ-kheo đáp: 

–Đây là lần đầu tiên con vào núi tu tập, 

nên thật rất buồn lo. 

Giây lát, có một con voi chúa đến gốc 

cây cạnh bên nằm, trong lòng hoan hỷ 

khoan khoái vì xa lánh được bầy đàn rộn 

ràng, ồn náo. 

Đức Phật biết được ý của voi bèn hỏi vị 

Tỳ-kheo: 

–Ông có biết con voi này vì lý do gì đến 

đây chăng? 

Vị Tỳ-kheo đáp: 

–Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. 

Đức Phật bảo: 

–Con voi này có hơn năm trăm quyến 
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thuộc lớn nhỏ. Vì chán ngán bầy đàn nên 

bỏ đi đến đây nằm dưới gốc cây và nghĩ 

rằng: “Xa được ngục tù ân ái thật an vui 

biết bao!”. Voi là loài súc sinh còn biết 

nghĩ đến rảnh rang yên tĩnh, huống chi 

ông là người từ bỏ ngũ dục ở gia đình, cầu 

được giải thoát mà lại mong muốn có bè 

bạn. Nên biết bạn bè ngu ám gây ra rất 

nhiều tai họa. Hãy ở một mình không tiếp 

xúc bàn luận. Thà sống tu học một mình 

hơn là kết bạn với kẻ ngu. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Nên học độc cư 

Không có bạn hiền 

Một mình tu thiện 

Không bạn kẻ ngu. 

Vui tu giới hạnh 

Cần chi bạn lữ 

Một mình vô ưu 

Như voi giữa rừng. 

Nghe Đức Phật nói xong, vị Tỳ-kheo 

chợt tỉnh ngộ, thiền quán lời Phật dạy liền 

đắc quả A-la-hán. Các quỷ thần nơi khe 
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núi cũng được nghe hiểu, phát tâm quy y 

làm đệ tử Phật. Từ đó họ phụng trì giáo 

pháp, không còn làm hại nhân dân. Đức 

Phật và vị Tỳ-kheo mới đắc quả cùng nhau 

trở lại tinh xá. 

 

Phẩm 3: HỘ GIỚI 

Thí dụ 10: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá Kỳ 

hoàn nước Xá-vệ, vì hàng trời người 

thuyết pháp. Lúc ấy, ở thành La-duyệt-kỳ 

có hai vị tân học Tỳ-kheo muốn gặp được 

tôn dung Đức Thế Tôn, không ngại xa xôi 

lên đường sang nước Xá-vệ. Con đường 

giữa hai nước hoang vắng không có dân 

cư, lại gặp lúc hạn hán, các suối nước đều 

khô cạn. Hai vị Tỳ-kheo đi xa mệt mỏi, 

nóng bức và nhất là đói khát. Họ bỗng gặp 

một vũng nước còn đọng lại giữa lòng 

suối, nhưng nước ấy lại có các loài côn 

trùng nhỏ không thể uống được. Hai vị bàn 

với nhau: 
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–Chúng ta từ xa đến, cốt ý là gặp được 

Đức Thế Tôn, không ngờ hôm nay lại phải 

chết nơi đây. 

Một người đề nghị: 

–Chúng ta hãy uống nước để giữ mạng 

sống của mình đến ra mắt Phật. Ai mà biết 

được chuyện nhỏ nhặt này? 

Người kia trả lời: 

–Đức Phật chế giới lấy Từ bi bất sát làm 

đầu. Chúng ta giết hại chúng sinh để giữ 

sự sống cho mình thì dầu gặp Phật nào có 

ích gì? Tôi thà giữ giới mà chết, quyết 

không phạm giới mà sống! 

Do đó, một vị uống nước thỏa thích rồi 

lên đường đi tiếp. Còn vị kia vì không 

uống nên đã chết khát, liền sinh lên cung 

trời Đao-lợi thứ hai. Vị trời ấy quán sát 

túc mạng của mình, nên suy nghĩ: “Ta nhờ 

trì giới không phạm nên nay mới được 

sinh lên cõi này, phước báo quả thật chẳng 

xa!”. Nghĩ như vậy xong, vị trời ấy bèn 

mang hương hoa xuống đến chỗ Phật, 

đảnh lễ cúng dường rồi đứng qua một bên. 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  

 

Còn vị Tỳ-kheo uống nước sau nhiều 

ngày đi đường khổ nhọc, cuối cùng cũng 

đã đến nơi. Vị ấy thấy Đức Thế Tôn thần 

đức uy nghi bèn cuối đầu làm lễ rồi khóc 

lóc thưa: 

–Bạch Đức Thế Tôn, con cùng đi với 

một người bạn, nhưng chẳng may vị ấy đã 

chết dọc đường. Thật cảm thương cho vị 

ấy không gặp được Đức Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 

–Ta đã biết rõ. 

Rồi Ngài chỉ vị trời đứng bên cạnh nói: 

–Vị trời này chính là bạn ông! Vị ấy 

nhờ giữ trọn giới pháp nên được sinh 

Thiên lại đến đây trước. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn vén y bày ngực 

cho vị ấy thấy rồi nói: 

–Ông thấy thân Ta mà không giữ gìn 

giới pháp, tuy nói thấy Ta mà Ta không 

thấy ông. Còn người cách xa Ta ngàn dặm 

mà gìn giữ kinh giới, thì thật gần gũi trước 

mặt Ta. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 
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Đa văn học rộng 

Nghiêm trì giới luật 

Hai đời đều khen 

Sở nguyện thành tựu. 

Kẻ ít nghe, học kém 

Giữ giới không nghiêm 

Hai đời đau khổ 

Sở nguyện cũng tiêu. 

Phàm học có hai 

Thường gần nghe dạy 

Hiểu rõ nghĩa lý 

Khốn chẳng đổi thay. 

Vị Tỳ-kheo nghe kệ xong, suy xét lại 

việc làm của mình cảm thấy hổ thẹn bèn 

đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu xin sám hối. Còn 

vị trời nghe kệ tâm rất hoan hỷ, chứng 

được Pháp nhãn. Chúng hội trời, người 

không ai là không y giáo phụng hành. 

 

Phẩm 4: ĐA VĂN 

Thí dụ 11: 

Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có hai vợ 
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chồng nhà đã nghèo mà lại keo bẩn, không 

tin đạo đức. Đức Phật thương xót họ ngu 

mê, muốn cứu độ nên hóa làm một vị Sa-

môn tướng mạo tầm thường, đói rách đến 

nhà đó khất thực. Lúc ấy, người chồng đi 

vắng, người vợ thấy Sa-môn liền nặng lời 

mắng chửi, bất kể đạo lý. Vị Sa-môn nói: 

–Tôi là tu sĩ đi xin để sống qua ngày. 

Cô không nên chửi mắng như vậy. Tôi chỉ 

mong được một bữa cơm thôi. 

Bà vợ bảo: 

–Dù ông có đứng chết ngay đó tôi cũng 

không cho, huống chi là mạnh khỏe như 

vậy mà mong tôi cho ăn! Ông ở đó chỉ tốn 

thời gian vô ích, nên sớm cút đi cho rồi! 

Nghe vậy, vị Sa-môn liền đứng ngay đó 

trợn mắt tắt hơi, hiện ra tướng chết, thân 

thể sình chướng, miệng mũi giòi bò, bụng 

nứt ruột rã, đồ bất tịnh chảy tràn. Bà ấy 

trông thấy sợ hãi, hoảng hồn bỏ chạy. Bấy 

giờ Sa-môn hiện tướng lại như cũ, bỏ đi 

đến gốc cây cách nhà ấy vài dặm ngồi 

nghỉ. 
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Người chồng về giữa đường bỗng thấy 

vợ mình chạy hớt hơ hớt hãi, lấy làm lạ 

liền hỏi nguyên do. Bà vợ kể lại có một 

ông Sa-môn làm mình sợ hãi như vậy. 

Người chồng nghe xong, đùng đùng nổi 

giận, bèn hỏi: 

–Ông ấy bây giờ ở đâu? 

Người vợ đáp: 

–Đã bỏ đi rồi, nhưng chắc chưa xa lắm. 

Ông chồng vội mang cung, xách đao lần 

theo dấu vết tìm đến chỗ Sa-môn, định 

chém chết ông ta. Vị Sa-môn liền hóa ra 

tòa thành pha lê nhỏ vây bọc quanh mình. 

Người chồng đi quanh mấy vòng không 

cách nào vào được, nên hỏi Đạo nhân: 

–Này đạo sĩ, sao ông không mở cửa 

thành? 

Sa-môn đáp: 

–Muốn mở cửa thành, ông hãy quăng 

bỏ cung đao đi. 

Người chồng suy nghĩ: “Mình nên nghe 

lời ông ấy. Nếu vào thành, mình tay không 

cũng đủ sức đánh chết ông ta.” Nghĩ vậy 
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xong, ông quăng cung bỏ đao, song cửa 

thành vẫn không mở. Ông thấy vậy nói với 

Sa-môn: 

–Tôi đã quăng bỏ cung đao đi rồi, sao 

cửa thành vẫn không mở? 

Vị sa-môn đáp: 

–Ta muốn nói ông hãy ném bỏ cung đao 

ác ý trong tâm, chớ không phải ném bỏ 

cung đao trong tay! 

Bấy giờ, người chồng trong lòng kinh 

sợ, không ngờ Sa-môn là bậc Thần thánh 

biết được tâm mình. Ông bèn dập đầu sám 

hối rồi bạch rằng: 

–Con có vợ tệ hại không biết bậc Chân 

nhân, đã khiến con khởi ác niệm. Xin ngài 

Từ bi tha thứ lỗi lầm. Nay con xin dẫn vợ 

đến sám hối, nghe lời khuyên dạy để biết 

tu đạo. 

Nói xong, người ấy đứng dậy ra về. 

Người vợ đón chồng hỏi: 

–Ông Sa-môn ấy đâu rồi? 

Người chồng bèn thuật lại đầy đủ oai 

đức thần thông của vị Sa-môn rồi khuyên: 
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–Vị Sa-môn ấy vẫn còn ở đó, bà nên 

đến sám hối để diệt trừ tội lỗi. 

Hai vợ chồng đến chỗ vị Sa-môn, năm 

vóc phủ phục sát đất đảnh lễ xin sám hối, 

nguyện làm đệ tử, rồi quỳ thẳng hỏi: 

–Ngài là bậc Thần thông oai đức, có thể 

hóa ra thành pha lê kiên cố khó thể vượt 

qua, tâm định trí sáng, mãi mãi không còn 

sầu lo là thực hành đạo đức gì mà được 

như vậy? 

Vị Sa-môn đáp: 

–Ta nhờ học rộng giáo pháp không biết 

nhàm chán, phụng hành chánh đạo không 

có giải đãi, tinh tấn trì giới tu tuệ không 

phóng dật, nên đạt đến Niết-bàn. 

Bấy giờ vị Sa-môn liền nói kệ: 

Đa văn: sức kiên cố 

Phụng pháp: bờ tường thành 

Tinh tấn: khó phá vượt 

Nhờ đó giới tuệ sinh. 

Đa văn giúp sáng tâm 

Tâm sáng, trí tuệ tăng 

Có trí hiểu rộng nghĩa 
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Rõ nghĩa tu không lầm. 

Đa văn hết ưu phiền 

Luôn vui trong thiền định 

Khéo nói pháp cam lộ 

Đến được chỗ vô sinh. 

Nhờ nghe, biết pháp luật 

Hết nghi, thấy đạo chánh 

Do nghe hết phi pháp 

Tu đến bất tử thành. 

Sa-môn nói kệ xong, hiện lại thân Phật, 

hào quang rực rỡ soi sáng cả đất trời. Hai 

vợ chồng vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, hết 

lòng ăn năn cải ác, đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Nhờ đó, họ tiêu được hai mươi ức kiếp tội 

ác, đắc quả Tu-đà-hoàn. 

 

Thí dụ 12: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại tinh xá Mỹ 

âm nước Câu-siểm-ni vì tứ chúng đệ tử 

giảng nói chánh pháp. Lúc ấy, có một vị 

Bà-la-môn thông minh học rộng, hiểu biết 

rất nhiều kinh sách, không việc gì mà 
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không thông. Ông ta nhân đó cống cao ngã 

mạn cho là thiên hạ không ai bằng mình. 

Ông đi khắp nơi tìm người tranh luận, 

nhưng không ai dám đọ sức. Một hôm, 

giữa ban ngày ông cầm đuốc đi giữa chốn 

thị thành. Người ta lấy làm lạ hỏi: 

–Ông vì sao ban ngày cầm đuốc đi 

đường 

Vị Bà-la-môn đáp: 

–Trên đời đều là người ngu tối, mắt 

không trông thấy gì cả, cho nên ta cầm 

đuốc để soi sáng cho họ. 

Người đời nhìn ngó mà chẳng ai dám 

góp lời gì. 

Đức Phật biết Bà-la-môn có phước 

duyên đời trước đáng được độ, song nếu 

ông ta cống cao cầu danh, không nghĩ đến 

vô thường, cậy mình khinh người như vậy 

sẽ đọa vào địa ngục, vô số kiếp khó mong 

ra khỏi. Ngài liền hóa ra một nhà Hiền triết 

ngồi giữa chợ, gọi vị Bà-la-môn lại hỏi: 

–Vì sao ông lại làm như vậy? 

Vị Bà-la-môn đáp: 
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–Vì mọi người ngu tối, ngày đêm không 

thấy ánh sáng nên tôi cầm đuốc soi rọi cho 

họ. 

Nhà hiền triết lại hỏi: 

–Trong kinh có nói đến bốn pháp sáng 

suốt, ông đã nghe qua chưa? 

Đáp: 

–Tôi chưa nghe qua. 

Nhà hiền triết nói: 

–Bốn pháp đó là: 

1. Hiểu thông thiên văn địa lý và sự 

điều hòa bốn mùa. 

2. Hiểu thông tinh tú và sự vận chuyển 

ngũ hành. 

3. Nắm vững cách trị nước an dân. 

4. Nắm vững việc cầm quân chẳng để 

thất trận. 

Ông là Bà-la-môn có thông thạo bốn 

pháp này không? 

Bà-la-môn nghe nói trong lòng rất hổ 

thẹn, ném bỏ đuốc đi, rồi chắp tay cung 

kính, thầm biết rằng mình còn kém cỏi. 

Đức Phật biết tâm ông đã thuần liền 
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hiện lại thân Phật, hào quang rực rỡ tỏa 

khắp đất trời, rồi dùng giọng trong trẻo nói 

kệ: 

Nếu hiểu biết chút ít 

Tự cao, khinh khi người 

Như đuốc, kẻ mù cầm 

Người sáng, mình tối tăm. 

Đức Phật nói kệ xong, bảo với Bà-la-

môn: 

–Không có ai ngu tối hơn ông ban ngày 

lại cầm đuốc đi vào đô thị. Sự hiểu biết 

của ông thật nhỏ nhoi, chưa bằng hạt bụi. 

Bà-la-môn nghe xong tỏ vẻ hổ thẹn, cúi 

đầu đảnh lễ xin làm đệ tử. Đức Phật nhận 

lời cho ông làm Sa-môn. Nhờ tâm trí khai 

sáng, vọng tưởng an định nên ông liền 

chứng quả A-la-hán. 

 

Thí dụ 13: 

Thuở xưa, nước Xá-vệ có một vị đại 

trưởng giả tên là Tu-đạt đã chứng quả Tu-

đà-hoàn. Bạn ông là trưởng giả Hiếu Thí 
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lại không tin đạo Phật và các y thuật. Một 

hôm, trưởng giả Hiếu Thí lâm trọng bệnh 

nằm liệt trên giường. Thân thuộc và bạn bè 

nghe tin đến thăm, khuyên ông nên trị 

bệnh, nhưng ông khăng khăng dầu chết 

cũng không chịu. 

Ông trả lời với mọi người: 

–Tôi thờ mặt trời, mặt trăng, trung với 

vua, hiếu với cha. Tôi nguyện theo suốt 

đời, dầu chết cũng không đổi chí. 

Trưởng giả Tu-đạt nói: 

–Thầy tôi chính là Đức Phật, oai đức 

khắp nơi, ai gặp đều được lợi ích. Anh hãy 

thử thỉnh Ngài đến giảng kinh, chú nguyện. 

Nghe được lời Phật dạy sẽ cải thiện ngôn 

hành, không giống với các đạo khác đâu. 

Còn việc theo hay không theo, đó là tùy ở 

ý anh. Anh bệnh lâu ngày như vậy, biết 

đâu nhờ phước thỉnh Phật sẽ được thuyên 

giảm. 

Hiếu Thí đáp: 

–Tốt lắm, xin anh hãy thỉnh Phật và 

chúng đệ tử giùm tôi. 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  

 

Trưởng giả Tu-đạt liền thỉnh Phật và 

Tăng chúng. Đức Phật đến trước cửa nhà 

trưởng giả Hiếu Thí bèn phóng hào quang 

soi khắp trong ngoài. Hiếu Thí thấy được 

ánh sáng tâm sinh hoan hỷ, thân thể nhẹ 

nhõm. Đức Phật đến trước Hiếu Thí ngồi 

xuống, rồi an ủi thăm hỏi: 

–Ông bệnh ra sao? Trước giờ tin thờ vị 

Thần nào và đã trị liệu gì chưa? 

Trưởng giả thưa: 

–Bạch Đức Phật, con phụng thờ mặt 

trời, mặt trăng, vua chúa, tổ tiên. Con từng 

kính giữ trai giới cầu cúng đủ điều. Thế 

nhưng nay bị bệnh đã lâu mà vẫn chưa 

được ân cứu giúp. Còn việc y dược, châm 

cứu là điều gia đình kiêng kỵ. Đến như 

việc tu học kinh giới, gây tạo phúc đức 

chúng con vốn không biết gì. Từ tổ tiên 

truyền đến nay, gia đình con đều tuân thủ 

nghiêm ngặt như thế. 

Đức Phật nói với trưởng giả: 

–Người sống ở đời có ba trường hợp bị 

chết oan: 
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1. Có bệnh không điều trị. 

2. Điều trị không cẩn thận. 

3. Không biết phải trái, tự tiện điều trị 

bừa theo ý ngoan cố của mình. 

Bệnh này không thể nhờ vào mặt trời, 

mặt trăng, trời đất, tổ tiên, vua chúa hay 

cha mẹ mà có thể trị lành bệnh. Phải sáng 

suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an 

ổn. 

Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y 

dược. 

Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh 

giới. 

Phụng thờ các bậc Hiền thánh, thương 

yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai 

thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng 

đại trí tuệ diệt trừ ấm cái. 

Ông nếu làm được như vậy thì đời này 

sẽ được sống an lành, không bị chết oan. 

Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh, nên đời đời 

thường được an ổn. 

Rồi Đức Thế Tôn nói kệ: 

Thờ mặt trời vì sáng 
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Thờ cha vì nghĩa ân 

Thờ vua vì uy lực 

Thờ thầy vì nghe đạo. 

Cầu y sĩ vì mạng 

Dựa cường hào vì hơn 

Hiểu pháp nhờ trí tuệ 

Tu phước đời đời vui. 

Xét bạn: xem việc làm 

Rõ bạn: lúc nạn gấp 

Hiểu vợ: khi hoan lạc 

Biết kẻ trí: qua lời. 

Là thầy giỏi thấy đạo 

Giải nghi, giúp trò hiểu 

Dạy cho pháp thanh tịnh 

Giữ gìn được Pháp tạng. 

Nhờ nghe hiện đời lợi 

Cả vợ con, anh em 

Đời sau cũng lợi ích 

Nghe nhiều thành Thánh trí. 

Thu nhiếp nhờ hiểu nghĩa 

Hiểu nghĩa giới trang nghiêm 

Người thọ pháp hành trì 
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Nhờ đó bệnh được an. 

Được vậy, hết giận sầu 

Cũng không có tai ương 

Muốn an ổn kiết tường 

Hãy thờ người học rộng. 

Bấy giờ trưởng giả nghe Đức Phật 

thuyết pháp, những nghi ngờ liền dứt sạch 

như mây mù tan tác. Ông cho mời lương y 

đến trị bệnh và chuyên tâm tu học đạo. 

Nhờ vậy tứ đại điều hòa, bệnh tật không 

còn, như uống nước cam lộ, trong ngoài 

khoan khoái, thân tâm an định, đắc quả 

Tu-đà-hoàn. Thân thuộc và người trong 

nước ai nấy đều kính nể ông. 

 

Thí dụ 14: 

Thuở xưa, phía Nam nước La-duyệt-kỳ 

có một núi lớn cách thành hai trăm dặm. 

Các nước phía Nam đường đi đều ngang 

qua ngọn núi sâu thẳm này. Trong núi có 

năm trăm tên cướp dựa vào địa thế hiểm 

trở để cướp bóc. Về sau chúng lại lộng 
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hành gây hại tanh bành, khiến các thương 

buôn bị cướp không dám đi qua. Giao lộ 

chính do đó bị tắc nghẽn. Quốc vương đã 

nhiều lần đem binh truy quét bọn chúng 

nhưng vẫn không bắt được. 

Bấy giờ Đức Phật đang giáo hóa ở trong 

nước. Ngài thương xót chúng sinh, nghĩ 

rằng bọn cướp kia không biết tội phước, 

cho nên đời có Như Lai mà mắt họ không 

trông thấy, pháp vang rền mà tai họ không 

nghe. Ta nếu không đến hóa độ, họ sẽ mãi 

mãi sa đọa như đá chìm dưới vực sâu. 

Vì vậy Đức Phật liền hóa ra một người 

ăn mặc đẹp đẽ cỡi ngựa đeo kiếm, tay cầm 

cung tên. Con ngựa được thắng yên vàng, 

dàm nạm bạc, lại có đeo viên ngọc Minh 

nguyệt trên mình. Người ấy cỡi ngựa thúc 

chạy vào núi. 

Bọn cướp trông thấy mừng rỡ vì gặp 

được món bở. Chúng nghĩ: “Mình nhiều 

năm ăn cướp mà chưa gặp được món hàng 

nào đắt giá như vậy. Với sức một người mà 

chống lại chúng ta có khác chi lấy trứng 
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chọi đá?”. Suy nghĩ như vậy nên cả bọn 

đều kéo ra chặn ngựa lại, rồi bao vây rút 

đao giương cung định trấn lột. 

Lúc ấy người được hóa ra liền giương 

cung bắn, múa kiếm chém khiến mỗi tên 

cướp đều trúng tên và mang thương. Vì 

mũi tên sâu, vết thương nặng nên cả bọn 

đều té lăn lộn trên đất. Năm trăm tên cướp 

lần lượt dập đầu xin quy hàng, thưa: Ngài 

là Thần tiên phương nào mà oai lực như 

vậy? Xin ngài hãy tha cho chúng con được 

sống. Chúng con bị thương, đau nhức 

không chịu đựng nổi, xin mau hãy nhổ tên, 

trị lành vết thương cho chúng con ngay. 

Người được hóa ra đáp: 

–Vết thương này chưa phải nặng, mũi 

tên này chưa phải sâu. Trong thiên hạ, vết 

thương nặng nhất không gì hơn lo âu; tàn 

hại lớn nhất không gì hơn ngu muội. Các 

ngươi mang mối lo âu do lòng tham cầu, 

tâm ngu muội do ham giết hại thì đao 

thương độc tiễn này rốt lại không thể chữa 

khỏi. Gốc rễ của hai thứ này rất sâu chắc, 
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dầu kẻ lực sĩ mạnh mẽ cũng không nhổ 

nổi. Chỉ có giáo pháp giới luật, đa văn trí 

tuệ mới có thể trị lành tâm bệnh, nhổ sạch 

buồn, yêu, ngu si, cống cao. Hãy chế phục 

tham dục mạnh mẽ và gây tạo phước đức, 

tu học trí tuệ mới có thể trừ được các tai 

họa trên, mãi mãi được an ổn. 

Bấy giờ hóa nhân liền hiện lại thân Phật 

sắc vàng thù diệu và nói kệ: 

Sầu lo, vết thương nặng 

Ngu muội, mũi tên sâu 

Dầu mạnh không nhổ nổi 

Đa văn trừ được thôi. 

Mù từ đó được mắt 

Tối từ đó được đèn 

Ai dạy bảo thế gian 

Như người sáng dẫn lòa. 

Vậy hãy dứt si mê 

Bỏ giàu sang kiêu mạn 

Siêng học bậc Đa văn 

Đó là tích tụ đức. 

Bấy giờ năm trăm tên cướp thấy hào 

quang Đức Phật, lại được nghe kệ khai thị 
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nên đảnh lễ quy y, hết lòng ăn năn chừa 

đổi. Do đó vết thương họ cũng tự nhiên 

lành lại. Họ vô cùng hoan hỷ, tâm trí khai 

thông, thọ trì Ngũ giới. Từ đó trong nước 

trở lại yên bình, nhân dân ai cũng hoan hỷ. 

 

Phẩm 5: ĐỐC TÍN 

Thí dụ 15: 

Thuở xưa, phía Đông nam nước Xá-vệ 

có một con sông lớn vừa rộng lại vừa sâu. 

Bên bờ sông có hơn năm trăm gia đình cư 

trú chưa nghe biết hạnh đạo đức độ thế. 

Họ quen thói ương ngạnh, dối trá, ham lợi, 

buông lung theo tình ý. 

Đức Thế Tôn thường quán sát ai căn 

tánh có thể độ được thì đến hóa độ. Bấy 

giờ Ngài thấy các gia đình có phước duyên 

đáng độ, nên đến bên bờ sông ngồi dưới 

một cội cây. Người làng thấy hào quang 

đức tướng của Phật, ai cũng kinh ngạc 

cung kính, đồng đến đảnh lễ và hỏi thăm. 

Đức Phật bảo mọi người ngồi xuống rồi 
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thuyết pháp cho họ nghe. Nhưng tập khí 

gian dối, giải đãi của họ quá dày, nên dầu 

họ nghe mà không tin nhận lời chân thật. 

Đức Phật bèn hóa ra một người từ bên kia 

sông đi trên mặt nước, nước chỉ ngập mắt 

cá, hướng đến chỗ Phật. Người đó đến nơi 

liền cúi đầu lễ Phật. Mọi người trông thấy 

kinh ngạc, hỏi: 

–Từ tổ tiên chúng tôi đến nay đều sinh 

sống bên bờ sông này mà chưa thấy ai đi 

trên mặt nước. Ông là ai mà có pháp thuật 

đi trên nước không chìm? Xin hãy cho 

chúng tôi biết. 

Hóa nhân đáp: “Tôi là người chân đất ở 

bên kia sông, nghe Đức Phật ở đây nên vì 

mộ đạo đức mà tìm đến. Tôi đến bờ sông 

chờ lúc thuận tiện mà qua, liền hỏi người 

dân bờ bên kia nước nông hay sâu. Họ nói: 

“Nước chỉ ngập gót, sao không lội sấn 

qua?”. Tôi tin lời nên đi qua đây, thật ra 

không có pháp thuật gì lạ. 

Đức Phật nghe xong khen ngợi: 

–Lành thay! Lành thay! Người có lòng 
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tín thành có thể qua được bên kia bờ vực 

sinh tử. Con sông rộng chỉ vài dặm này, 

qua được đâu có gì lạ! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Tin: qua được vực 

Thu nhiếp: thuyền sư 

Tinh tấn trừ khổ 

Tuệ đến bờ kia. 

Bậc có tín hạnh 

Được Thánh ngợi khen 

Vui đạo tịch tĩnh 

Mở hết buộc ràng. 

Tin mới đắc đạo 

Pháp đến Niết-bàn 

Nhờ nghe thành trí 

Đến chỗ quang minh. 

Tín và giữ giới 

Tuệ quán siêng hành 

Bậc có trí tuệ 

Qua vực tử sinh. 

Bấy giờ người trong làng nghe Đức 

Phật nói kệ khai thị, lại thấy người có đức 

tin qua được sông làm chứng, nên sinh tín 
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tâm kiên cố, thọ trì Ngũ giới làm Phật tử 

tại gia. Nhờ người trong làng đó có lòng 

tin hiểu tu hành, nên Phật pháp được phổ 

biến khắp nơi. 

 

Thí dụ 16: 

Thuở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế có 

một vị trưởng giả tên là Tu-đà-la, giàu có 

vô số, tín ngưỡng đạo đức. Ông có lời thệ 

nguyện vào ngày mùng tám tháng chạp 

hàng năm thỉnh Phật và Tăng chúng về 

nhà cúng dường. Trọn đời ông, con cháu 

phụng hành không bỏ phế. Khi mất, ông 

đã ân cần khuyên con mình là Tỷ-đà-la 

không được bỏ phế. 

Nhưng về sau, gia cảnh lần lần nghèo 

khó. Tháng chạp đã đến mà trong nhà 

không có gì nên Tỷ-đà-la rất lo buồn. Đức 

Phật sai Tôn giả Mục-liên đến hỏi: 

–Ngày cúng dường hàng năm của cha 

ông sắp đến, ông tính sao đây? 

Tỷ-đà-la đáp: 
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–Lời dặn bảo của cha, con đâu dám trái. 

Mong Đức Thế Tôn từ bi tưởng đến, vào 

giờ ngọ ngày mùng tám quang lâm nhà 

con. 

Tôn giả Mục-liên trở về thưa lại với 

Phật như vậy. 

Về phần Tỷ-đà-la, ông qua bên ngoại 

mượn trăm lượng vàng về nhà, sắm sửa 

đầy đủ đồ cúng dường. Đúng ngày ấy, Đức 

Phật cùng với một ngàn hai trăm năm 

mươi vị Tỳ-kheo đến thọ trai. Thọ thực 

xong, Đức Phật và chư Tỳ-kheo trở về tinh 

xá. Tỷ-đà-la vô cùng hoan hỷ, không chút 

hối hận. Giữa đêm hôm ấy, trong các kho 

cũ tự nhiên bảo vật đều đầy đủ như xưa! 

Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Tỷ-đà-

la trông thấy vừa mừng lại vừa sợ. Họ sợ 

quan tra hỏi của cải này từ đâu mà có. Hai 

vợ chồng bàn nhau đến hỏi Đức Phật, rồi 

cả hai đến chỗ trình bày đầu đủ sự việc. 

Đức Phật nói với Tỷ-đà-la: 

–Ông hãy an tâm sử dụng, không nên 

nghi sợ. Ông không trái lời cha, dầu chết 
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cũng không thay đổi. Ông có tín tâm, trì 

giới, tàm, quý, đa văn, bố thí, trí tuệ. Nhờ 

có đầy đủ bảy món báu này nên phước đức 

chiêu cảm như thế, không phải là tai họa 

đâu. Người trí biết tu hành thì không luận 

là nam hay nữ sinh chỗ nào phước cũng tự 

nhiên sẵn đủ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Đức tin và giới 

Cùng tàm và quý 

Đa văn, thí, tuệ 

Là bảy món báu. 

Tin nên giữ giới 

Thường tịnh quán pháp 

Trí tuệ luôn trau dồi 

Lời Phật chẳng quên. 

Sống có báu này 

Không luận nam nữ 

Trọn đời không nghèo 

Người hiền nên rõ. 

Tỷ-đà-la nghe Đức Phật nói, lòng tin 

Tam bảo càng kiên cố, đảnh lễ dưới chân 

Phật rồi về nhà. Ông đem những lời Phật 
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dạy thuật lại đầy đủ cho người nhà nghe. 

Nhờ đó ai cũng tin tưởng Phật pháp, được 

lợi ích lớn. 
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Phẩm 6: GIỚI THẬN 

Thí dụ 17: 

Thuở xưa, nước Ba-la-nại có một hòn 

núi cách thành bốn năm mươi dặm. Trên 

núi có năm vị Sa-môn ở tu học. Mỗi ngày 

vào lúc sáng sớm, năm vị ấy xuống núi 

vào thành khất thực. Sau khi thọ thực 

xong, họ trở về núi thì trời đã tối. Đi về hai 

lượt thân thể mỏi mệt, không thể tọa thiền 

tu tập chỉ quán. Vì vậy trải qua nhiều năm 

tu tập mà họ không chứng được đạo quả. 

Đức Phật biết chuyện, thương xót họ 

nhọc nhằn mà không thu được kết quả gì, 

nên hóa thành một vị Đạo nhân đến núi đó 

thăm hỏi các Sa-môn: 

–Các vị ẩn cư ở đây, có nhọc mệt lắm 

không? 

Các vị Sa-môn đáp: 

–Chúng tôi ở đây cách thành rất xa. Vì 

còn thân tứ đại nên phải ăn uống mỗi ngày 

vì chuyện ăn uống phải đi về rất vất vả. 

Nhiều năm cực khổ, ngày đi về hai lượt 
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như vậy, tối đến đã mệt mỏi ngay, chúng 

tôi không còn thời giờ để tu tập, có lẽ suốt 

đời phải chịu như thế! 

Vị Đạo nhân nói: 

–Người hành đạo phải lấy giới làm căn 

bản, lấy nhiếp tâm làm công hạnh, coi nhẹ 

thân thể, quý trọng chân lý, xả thân cầu 

đạo. Ăn uống là để duy trì mạng sống tu 

tập thiền định. Phải hướng đến mục đích 

đắc đạo mà tu học chỉ quán, dứt trừ vọng 

tưởng. Còn nếu chỉ lo cung dưỡng thân 

thể, chìu theo đòi hỏi thì làm sao thoát 

được khổ đau? Ngày mai các vị đừng 

xuống núi, nghỉ ngơi một ngày, tôi sẽ lo 

việc cúng dường. 

Lúc ấy năm vị Sa-môn rất hoan hỷ 

trước việc hy hữu này. Ai nấy tâm ý đều 

an định, không còn lo chuyện đi khất thực. 

Giờ ngọ ngày hôm sau, vị Đạo nhân 

mang thức ăn đến. Năm vị Sa-môn thọ trai 

xong, tâm ý thư thái, an tịnh. Bấy giờ vị 

Đạo nhân được hóa ra bèn nói kệ: 

Tỳ-kheo trì giới 

http://www.daitangkinh.org/


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

www.daitangkinh.org  

 

Giữ gìn các căn 

Tiết độ ăn uống 

Ý luôn tỉnh giác. 

Lấy giới hàng tâm 

Giữ ý chánh định 

Trong tu chỉ quán 

Chánh ý không vọng. 

Sáng suốt giữ giới 

Chánh trí tư duy 

Hành đạo như vậy 

Tự tịnh, hết khổ. 

Vị Đạo nhân nói kệ xong, liền hiện lại 

thân Phật từ quang rực rỡ. Năm vị Sa-môn 

phấn chấn tinh thần, thúc liễm thân tâm, tư 

duy chánh trí liền chứng quả A-la-hán. 

 

Phẩm 7: DUY NIỆM 

Thí dụ 18: 

Thuở Đức Phật còn tại thế, vua Phất-

gia-sa và vua Bình-sa là bạn thân với nhau. 

Vua Phất-gia-sa chưa biết Phật pháp. Ông 

làm một bông hoa bằng bảy báu rồi tặng 
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vua Bình-sa. Vua Bình-sa nhận được, đem 

dâng lên Đức Phật, thưa: 

–Bạch Đức Thế Tôn, vua Phất-gia-sa là 

bạn, tặng con đóa hoa báu này. Nay con 

đem dâng lên Phật, nguyện cho vua Phất-

gia-sa tâm ý mở mang, gặp Phật nghe 

Pháp, cung kính Thánh tăng. Nay con nên 

lấy vật gì để tặng lại vua ấy?”. 

Đức Phật đáp: 

–Vua hãy chép kinh Thập Nhị Nhân 

Duyên rồi gởi kèm theo một lá thư, nói 

rằng: “Bạn tặng tôi đóa hoa bảy báu, nay 

tôi tặng lại đóa hoa chánh pháp. Xin hãy 

suy nghĩ rõ ràng những nghĩa lý trong kinh 

sẽ được lợi ích to lớn, tốt đẹp. Tôi muốn 

bạn đọc tụng và tu tập để cùng tôi chia xẻ 

pháp vị. 

Vua Phất-gia-sa nhận được kinh, liền 

đọc và suy xét nghĩa lý cẩn thận, rồi bỗng 

tin hiểu chánh pháp. Vua hết lời tán thán: 

“Phật lý thật vi diệu, có thể giúp cho tâm 

người an định, nước nhà phồn vinh. Năm 

dục là cội nguồn ưu não, ta đã nhiều đời 
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đam mê nay mới tỉnh ngộ. Ta còn tham 

luyến dục lạc thế gian nữa làm gì?”. 

Vua bèn triệu tập quần thần nhường 

ngôi cho thái tử, rồi tự xuống tóc làm Sa-

môn. Phất-gia-sa mặc pháp phục, ôm bình 

bát đến thành La-duyệt-kỳ tá túc tại lò 

nung của nhà một người thợ đồ gốm, định 

sáng mai vào thành khất thực, thọ trai 

xong sẽ đến chỗ Phật lãnh thọ kinh giới. 

Đức Phật với thần thông biết được ngày 

mai lúc độ thực Phất-gia-sa sẽ mạng 

chung. Ông ta từ xa lại mà không được 

gặp Phật, không được nghe kinh pháp thật 

đáng xót thương! Vì thế Đức Thế Tôn hóa 

thành một vị Sa-môn cũng đến nhà người 

thợ đồ gốm xin nghỉ qua đêm. Người chủ 

nói: 

– Có một vị Sa-môn đã ở trước trong lò 

nung, ông có thể ở chung qua đêm với vị 

ấy. 

Vị Sa-môn bèn mang cỏ vào lò nung, 

trải ngồi bên cạnh Phất-gia-sa, rồi hỏi 

thăm: 
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–Ông từ đâu đến? Thầy ông là ai? Vì 

nhân duyên gì mà làm Sa-môn? Đã gặp 

Đức Phật chưa? 

Phất-gia-sa đáp: 

–Tôi chưa gặp Phật, chỉ nghe kinh Thập 

Nhị Nhân Duyên mà xuất gia làm Sa-môn. 

Tôi định ngày mai vào thành khất thực sẽ 

đến ra mắt Đức Phật. 

Vị Sa-môn kia nói: 

–Mạng người mong manh sớm còn tối 

mất. Vô thường nghiệp báo không hẹn 

chợt đến. Chỉ cần quán sát thân tứ đại do 

đâu mà có, tạm hợp thành rồi sẽ hoại diệt. 

Đất nước gió lửa sẽ trả về cho đất nước 

gió lửa! Hãy tư duy tỉnh giác, tâm vắng 

lặng không có vọng tưởng, chuyên niệm 

Tam bảo, bố thí, giới đức. Nếu có thể biết 

được lẽ vô thường thì cũng như thấy Phật! 

Nghĩ đến việc ngày mai chỉ là vọng tưởng 

vô ích. 

Bấy giờ vị hóa Sa-môn liền nói kệ: 

Phàm người được thiện lợi 

Là tự quy y Phật 
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Cho nên ngày lẫn đêm 

Thường niệm Phật, Pháp, Tăng. 

Tỉnh giác biết rõ mình 

Đó là đệ tử Phật 

Ngày đêm thường nên niệm 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Niệm thân, niệm vô thường 

Niệm giới, đức, bố thí 

Không, bất nguyện, vô tưởng 

Đêm ngày niệm như trên. 

Lúc đó vị hóa Sa-môn lại giảng thuyết 

yếu nghĩa vô thường cho Phất-gia-sa. 

Phất-gia-sa liền nhất tâm thiền quán liền 

chứng quả A-na-hàm. Đức Phật biết Phất-

gia-sa đã giác ngộ, liền hiện lại thân Phật 

đức tướng quang minh. Phất-gia-sa vừa 

kinh ngạc vừa vô cùng vui mừng, liền cúi 

đầu đảnh lễ Phật. Đức Phật lại dặn ông lần 

nữa: 

–Tướng tội báo cũng vô thường, ông 

đừng nên lo sợ. 

Phất-gia-sa đáp: 

–Con xin vâng lời dạy bảo. 
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Sau đó Đức Phật từ giã ra đi. Giờ ngọ 

ngày hôm sau, Phất-gia-sa vào thành khất 

thực, khi đi ngang qua cổng thành, Phất-

gia-sa bị một con bò mẹ mới sinh con húc 

thủng bụng chết. Ông liền sinh lên cõi trời 

A-na-hàm. 

Đức Phật sai các đệ tử đem di thể ông 

trà-tỳ, xây tháp thờ. Đức Phật nhân đó dạy 

đại chúng: 

–Hãy cẩn thận đối với những nguyên 

nhân gây ra tội báo. 
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Phẩm 8: TỪ NHÂN 

Thí dụ 19: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại thành La-

duyệt-kỳ. Cách nước này năm trăm dặm có 

một hòn núi là nơi cư trú của một gia tộc 

gồm một trăm hai mươi hai người sinh 

trưởng tại đó. Họ sống bằng nghề săn bắn 

trong rừng, mặc áo da, ăn thịt thú mà 

không biết làm ruộng rẫy. Tín ngưỡng của 

họ là thờ cúng quỷ thần, chưa biết gì về 

Tam bảo. Đức Phật với Thánh trí thấy họ 

có thể độ được, nên đến đó ngồi dưới một 

cội cây. Lúc ấy, bọn đàn ông đều vào núi 

săn bắn chỉ còn phụ nữ ở nhà. Đức Phật 

tỏa ánh hào quang chiếu khắp đất trời, cây 

đá trong núi đều biến thành sắc vàng chói. 

Lớn nhỏ ai nấy cũng đều kinh ngạc hoan 

hỷ, cho Phật là vị Thần linh nên kéo đến lễ 

bái, cúng dường chiếu ngồi. 

Đức Phật nhân đó mới thuyết pháp về 

tội báo sát sinh, phước đức từ bi, ân ái tạm 

hợp lại tan cho các phụ nữ nghe. Nghe 
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xong họ đều hoan hỷ, ra trước bạch Phật: 

–Sơn nhân chúng con sát sinh ăn thịt để 

sống. Nay muốn dâng cúng Ngài một ít, 

xin hãy nhận lấy. 

Đức Phật bảo với các phụ nữ: 

–Giáo pháp của chư Phật không ăn thịt 

chúng sinh. Ta đã thọ trai rồi mới đến đây, 

không cần phải dọn ra nữa. 

Đức Phật nhân đó lại dạy: 

–Người sống ở đời món ăn rất nhiều. 

Sao không ăn những thứ có ích, mà lại giết 

mạng chúng sinh để nuôi sống cho mình? 

Khi chết sẽ đọa ác đạo, chỉ hại mà không 

lợi ích. Làm người nên ăn ngũ cốc, thương 

yêu các loài chúng sinh, các loài biết máy 

cựa, không loài nào mà chẳng tham sống. 

Giết chúng sinh nuôi sống mình tội lỗi rất 

nặng. Còn ai Từ bi bất sát đời đời sẽ được 

an vui. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Nhân từ bất sát 

Thường biết nhiếp thân 

Là chỗ bất tử 
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An lạc không họa tai. 

Bất sát vì từ 

Thận trọng lời,ý 

Là chỗ bất tử 

Chốn không họa tai. 

Theo đạo giải thoát 

Không hại chúng sinh 

Tâm không phiền não 

Xứng với Phạm thiên. 

Thường dùng Từ bi 

Tịnh như Phật dạy 

Biết đủ, biết dừng 

Sẽ vượt sinh tử. 

Đức Phật nói kệ xong, những người đàn 

ông đi săn cũng vừa về đến. Các phụ nữ 

nghe giảng kinh nên không đón chồng. 

Các ông này kinh ngạc trước việc bất 

thường, bỏ thú săn xuống chạy về xem có 

biến cố gì không. Đến nơi thấy các bà vợ 

mình đang chắp tay nghe Phật giảng dạy, 

họ liền nổi giận lớn tiếng mắng nhiếc, định 

làm hại Phật. 

Các bà vợ vội nói với chồng mình: 
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–Đây là Thần nhân, các ông đừng nên 

ác ý. Mọi người nghe nói ăn năn hối cải, 

quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Phật vì họ 

mà giảng nói lại công đức của việc không 

sát sinh và tội báo của việc giết hại. Người 

đứng đầu gia tộc tỉnh ngộ liền quỳ xuống 

bạch Phật: 

–Chúng con sinh trưởng nơi núi sâu, lấy 

việc săn bắn làm kế sinh nhai. Tội lỗi vì 

thế chồng chất rất nhiều. Xin Ngài dạy cho 

cách nào để tránh khỏi tai ương. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Thực hành nhân từ 

Bác ái cứu người 

Có mười một lợi 

Phước thường theo thân. 

Một, ngủ an ổn 

Hai, thức yên vui 

Ba, không ác mộng 

Bốn, trời hộ trì. 

Năm, được kính mến 

Sáu, không bị hại 

Bảy, không đao binh 
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Tám, không nạn nước. 

Chín, không nạn lửa 

Mười, được phước lợi 

Chết được sinh Thiên 

Chính là mười một. 

Đức Phật nói kệ xong, một trăm hai 

mươi hai người nam nữ lớn nhỏ đều hoan 

hỷ tin nhận, vâng giữ năm giới. Đức Phật 

nói với vua Bình-sa cho họ ruộng đất và 

thóc ngô để ăn. Từ đó, đạo Từ bi phổ biến, 

trong nước yên bình. 

 

Thí dụ 20: 

Thuở xưa có một nước lớn ở vùng biên 

cương Ấn độ. Vua nước ấy tên là Hòa 

Mặc. Nhân dân trong nước chưa từng được 

pháp hóa vi diệu của Tam bảo, chỉ biết thờ 

ngoại đạo Bà-la-môn theo lời dụ hoặc của 

họ mà thường làm những việc tà ác, sát 

sinh tế tự quỷ thần. 

Lúc ấy mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt 

trên giường. Vua đã cho vời rất nhiều 
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danh y điều trị cho đến cầu phù chú nơi 

các đồng cốt, song trải qua nhiều tháng 

nhiều năm mà bệnh tình bà vẫn không 

thuyên giảm. Do đó, vua lại cho mời hai 

trăm vị Bà-la-môn trong nước vào cung 

cúng dường, rồi hỏi: “Thái hậu bệnh nặng 

đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các 

vị là bậc Trí, thông hiểu tướng pháp và 

thiên văn địa lý, vậy có thấy gì bất ổn xin 

nói cho trẫm biết.” 

Các Bà-la-môn trả lời: 

–Bệnh của thái hậu là do tinh tú sai 

loạn, âm dương bất hòa thôi. 

Vua hỏi: 

–Làm cách nào để giải trừ được? 

Các Bà-la-môn thưa: 

–Nên bày lễ cầu đảo núi non, nhật 

nguyệt, tinh tú nơi khoảng đất trống sạch 

sẽ ngoài thành và giết một trăm súc vật đủ 

loại, với một đứa bé để cúng tế trời; rồi 

vua tự mình dẫn mẹ đến chỗ đó lạy xin 

khỏi bệnh sống lâu, thì sau đó bệnh sẽ 

lành. 
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Vua nghe nói bèn chuẩn bị đúng như 

lời dặn. Vua cho lùa người và trăm loài 

voi, ngựa, bò, dê từ cửa thành phía Đông 

đi ra chỗ tế tự giết để tế trời. Dọc đường 

tiếng than khóc, kêu la vang động đất trời! 

Đức Thế Tôn đại từ cứu độ tất cả chúng 

sinh, thương cho vua Hòa Mặc quá ngu si. 

Sao lại vì muốn cứu vớt một người mà 

làm ác giết mạng chúng sinh? Cho nên 

Đức Phật và chúng đệ tử đi qua nước đó. 

Đức Phật gặp vua và các Bà-la-môn nơi 

cửa thành phía Đông đang lùa bầy súc vật 

kêu rống thảm đi đến. Vua từ xa trông 

thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang 

tỏa sáng đất trời như mặt trời mới mọc, 

như trăng sáng đêm rằm. Nhân dân nhìn 

xem đều khởi tâm kính mộ. Súc vật bị lùa 

đi tế thần cũng khởi tâm mong được cứu 

thoát. 

Vua liền tới trước xuống xe hạ lọng 

đảnh lễ Phật rồi quỳ thẳng chắp tay chào 

hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật mời vua ngồi, 

rồi hỏi: 
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–Ông định đi đâu? 

Vua vòng tay đáp: 

–Thái hậu của nước con lâm bệnh đã 

lâu, con cho mời các lương y khắp nơi 

điều trị, cho đến đồng cốt chú thuật cũng 

không thuyên giảm. Nay con mang người 

và súc vật để tế cúng chư Thiên, kỳ đảo 

tinh tú bốn núi năm non cầu mong cho mẹ 

con được hết bệnh. 

Đức Phật bảo: 

–Xin Đại vương khéo lắng nghe lời 

này! Muốn có gạo ăn, thì phải canh tác. 

Muốn được giàu có phải hành bố thí, 

muốn được sống thọ phải hành Từ bi, 

muốn được trí tuệ phải chuyên học hỏi. 

Bốn việc này, tùy mình gieo nhân nào thì 

gặp quả nấy. Kẻ giàu sang thì không tham 

bữa ăn bần tiện tầm thường. Chư Thiên kia 

lấy thất bảo xây cung điện, muốn ăn muốn 

mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu bỏ vị ngon cam 

lộ mà dùng đồ thô lậu máu thịt tanh hôi? 

Tế tự dâm loạn thế kia là lấy tà giáo làm 

chánh đạo. Giết mạng sống cầu sống, thật 
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trái với đạo lý quá xa! Giết bao nhiêu 

mạng sống để cứu một mạng thì làm sao 

có chuyện đó? 

Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Dầu người sống trăm năm 

Siêng phụng sự quỷ thần 

Cúng tế bằng voi ngựa 

Chẳng bằng một việc Từ. 

Lúc Đức Phật nói kệ, hào quang rực 

chiếu khắp đất trời, chúng sinh trong tam 

đồ bát nạn đều hoan hỷ, được an ổn lợi 

ích. Vua Hòa Mặc nghe được diệu pháp lại 

thấy được hào quang nên vô cùng hoan hỷ, 

thấy được đạo. Thái hậu bệnh hoạn nghe 

pháp xong, tinh thần phấn chấn vui vẻ, 

bệnh tình dứt hết. Còn hai trăm vị Bà-la-

môn thấy hào quang, lại nghe lời Phật dạy 

nên vô cùng hổ thẹn, ăn năn chừa đổi, xin 

làm đệ tử Phật. Đức Thế Tôn hứa khả cho 

họ xuất gia làm Sa-môn. 

Vua và đại thần thỉnh Đức Phật lưu lại 

nước đó một tháng để cúng dường, đem 

chánh pháp ra trị nước. Nhờ đó nước nhà 
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ngày càng hưng thịnh. 

 

Phẩm 9: NGÔN NGỮ 

Thí dụ 21: 

Thuở xưa, vua Phất-gia-sa sau khi xuất 

gia vào thành La-duyệt-kỳ khất thực, 

ngang qua cổng bị một con bò mẹ mới 

sinh húc chết. Người chủ bò sợ quá liền 

bán nó cho một người khác. Người chủ 

mới lúc dẫn bò đi uống nước lại cũng bị nó 

từ sau húc chết. Con ông ta thấy vậy nổi 

giận bắt bò làm thịt, đem ra chợ bán. Có 

một bác nông dân mua lấy đầu bò gánh về. 

Còn cách nhà hơn dặm đường, bác ta mới 

treo đầu bò lên một cành cây rồi ngồi nghỉ 

dưới gốc. Không ngờ, mới đó dây đứt, đầu 

bò rơi xuống, sừng cắm đúng vào người 

khiến bác ta chết ngay tại chỗ. Trong một 

ngày mà con bò đó đã giết chết ba mạng 

người. Vua Bình-sa nghe tin rất lấy làm lạ, 

liền cùng quần thần đến chỗ Đức Phật để 

thưa hỏi. Đến nơi, vua làm lễ Phật xong 
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rồi mới chắp tay hỏi: 

–Bạch Đức Thế Tôn, thật là lạ lùng! Có 

một con bò mẹ đã giết ba mạng người. Vì 

có chuyện này nên con đến đây hỏi ý kiến 

Phật. 

Đức Phật bảo với vua Bình-sa: 

–Tội báo đều có nguyên nhân, không 

phải ngẫu nhiên ngày nay mà có. 

Vua thưa: 

–Xin Đức Thế Tôn nói rõ nguyên nhân. 

Đức Phật kể: 

–Thuở xưa có ba người thương gia đến 

nước khác buôn bán, ở trọ nhà một bà lão 

đơn chiếc. Đến kỳ trả tiền thuê nhà, vì 

thấy bà lão cô độc nên ba người định ăn 

quịt không trả. Thừa lúc bà đi vắng, cả ba 

lén bỏ đi. Bà lão trở về không thấy ai cả, 

liền hỏi hàng xóm mới hay họ đã bỏ đi. Bà 

lão nổi giận tức tốc đuổi theo. Một hồi lâu 

sau, chạy đến nhọc mệt bơ phờ bà mới bắt 

kịp họ. Song khi ba ông khách nghe bà lão 

đòi tiền, chửi bới ngược lại bảo rằng mình 

đã trả rồi, sao lại đòi nữa. Họ ba miệng 
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một lời nói ngang không chịu trả tiền trọ. 

Bà lão thấy mình sức yếu thế cô không 

làm sao được, nên đành chịu mất tiền, 

ngậm hờn thề trước ba thương khách rằng: 

“Tôi nghèo khổ như vậy, sao các ông lại 

nhẫn tâm lường quịt. Tôi nguyện đời sau 

sinh ra chỗ nào hễ gặp các ông quyết giết 

không tha! Chừng nào giết được lòng tôi 

mới hả, dầu các ông đắc đạo cũng không 

bỏ qua!”. 

Đức Phật nói với vua Bình-sa: 

–Bà lão thuở đó nay chính là con bò mẹ. 

Ba vị thương khách chính là đám Phất-gia-

sa ba người ngày nay bị bò húc chết đó. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Lời ác mắng chửi 

Kiêu mạn, khinh người 

Ai làm nghiệp này 

Thù oán sẽ sinh. 

Lời nhã, thuận hòa 

Tôn kính người khác 

Mở trói, dằn ác 

Thù oán tự tiêu. 
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Phàm người ở đời 

Trong miệng gươm dao 

Chửi rủa mắng nhiếc 

Là tự chém thân. 

Nghe Đức Phật nói xong, vua Bình-sa 

và quần thần đều gìn giữ lời nói nghiêm 

túc cẩn thận, nguyện làm việc lành rồi lễ 

Phật ra về. 

 

Phẩm 10: SONG YẾU 

Thí dụ 22: 

Thuở xưa, vua nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc 

đến thăm Đức Phật. Vua đến nơi liền 

xuống xe, bỏ lộng, tháo kiếm, cởi giày rồi 

chắp tay đi vào quỳ xuống đảnh lễ, bạch 

rằng: 

–Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con 

mong Đức Phật và Tăng chúng đến ngã tư 

đường thọ trai để cho mọi người trong 

nước đều biết Phật là Đấng Chí Tôn khiến 

chúng sinh xa lìa tà ma ngoại đạo, gìn giữ 

Ngũ giới cho quốc thái dân an. 
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Đức Phật nói: 

–Lành thay! Phàm người làm vua phải 

lãnh đạo nhân dân một cách sáng suốt, 

hướng dẫn họ phụng hành đạo đức để 

được hưởng phước đời sau. 

Vua thưa: 

–Bạch Đức Thế Tôn, con xin thoái lui 

để về lo việc cúng dường. 

Vua trở về tự tay lo sắp đặt cơm nước, 

rồi đích thân đón Đức Phật và Tăng chúng 

đến ngã tư có thiết trai. Đức Phật đến ngồi 

vào chỗ, vua tự mình múc nước rửa tay 

cho Đức Phật. Đức Phật thọ trai xong, 

thuyết pháp cho vua và mọi người. Người 

đến dự đông vô số. Trong đó có hai 

thương nhân, một người nghĩ: “Phật như 

đế vương, đệ tử như trung thần. Phật giảng 

thuyết pháp, đệ tử tụng đọc truyền bá. Vua 

Ba-tư-nặc thật là sáng suốt, biết Đức Phật 

là Bậc đáng tôn kính, khép ý phụng trì.” 

Còn người kia lại nghĩ: “Vua Ba-tư-nặc 

ngu thật! Mình đã là vua còn cần gì nữa? 

Phật thật như bò, đệ tử như xe. Bò kéo xe 
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chạy Đông, Tây, Nam, Bắc. Phật có đạo 

hạnh gì mà phải y kính phụng trì.” 

Sau đó hai người ra đi. Đi được khoảng 

ba mươi dặm đường, họ ghé lại một nhà 

nghỉ qua đêm. Hai người mua rượu cùng 

nhau uống và bàn luận chuyện đã thấy ban 

sáng. Người có thiện niệm được Tứ Thiên 

vương ủng hộ. Còn người nghĩ quấy bị 

quỷ thần ở Thái sơn khiến cho rượu uống 

vào bụng nóng như thiêu. Vì vậy anh ta bỏ 

ra ngoài lộ, nằm lăn qua lộn lại trong vết 

bánh xe trên đường. Sáng sớm có đoàn xe 

năm trăm chiếc đi ngang nghiền chết anh 

ta. Người bạn sáng ra đi tìm thì thấy anh 

đã chết rồi, rất bối rối suy nghĩ: “Nếu mình 

về nước sẽ bị nghi là giết bạn lấy của, kết 

tội bất nghĩa, thí thân vì tiền của.” 

Do đó anh mới đi sang nước khác. Vua 

nước này vừa băng hà mà không có thái tử 

nối ngôi. Trong sấm thư nói: “Sẽ có một 

người thân phận thấp kém ở nước khác lên 

làm vua nước này. Vua quá cố có một con 

thần mã, nếu gặp vị ấy nó sẽ quỳ xuống.” 
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Các quan theo lời, thắng yên cương, đeo 

quốc ấn trên mình thần mã rồi dẫn đi khắp 

nơi tìm người kế vị. Người xem thần mã 

rất đông, cũng vừa gặp lúc anh này đi đến 

nước ấy. Quan thái sử trông thấy nói: “Vị 

ấy có mây vàng che phủ, chính là khí 

tượng làm vua.” 

Thần mã trông thấy liền đến quỳ xuống 

liếm chân vị thương khách. Quần thần 

mừng rỡ, liền rước anh về cung tôn lên 

làm vua. Bấy giờ vị vua này mới coi sóc 

tình hình trong nước và tự suy nghĩ: “Ta 

không làm một việc lành nào cả, sao lại 

hưởng phước này? Chắc đây là nhờ ân đức 

của Phật.” 

Do đó, vua bèn cùng quần thần hướng 

về nước Xá-vệ, từ xa đảnh lễ bạch: 

–Con là người hạ tiện thiếu đức, nhờ từ 

ân Thế Tôn mới được làm vua. Ngày mai 

xin Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán thuận 

theo ý nguyện của con đến đây thọ trai. 

Đức Phật ở xa liền biết, bảo A-nan dặn 

các vị Tỳ-kheo ngày mai vua nước kia có 
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lời cung thỉnh, tất cả hãy sử dụng thần 

thông đến nước đó cho vua và nhân dân 

hoan hỷ. 

Hôm sau, Đức Phật và đệ tử dùng thần 

túc đến nước đó, theo thứ lớp mà ngồi 

trang nghiêm như pháp. Thọ trai rửa tay 

xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua và 

mọi người nghe. Vua hỏi: 

–Con vốn là người tiện dân, không có 

phước đức, vì nhân duyên gì được như thế 

này? 

Đức Phật đáp: 

–Lúc trước vua Ba-tư-nặc cúng dường 

cơm nước cho Đức Phật nơi ngã tư đường. 

Vua đây trông thấy trong lòng suy nghĩ: 

“Đức Phật như quốc vương, đệ tử như 

trung thần.” Nhờ vua gieo hạt giống lành 

này mà ngày nay gặt lấy quả báo tốt đẹp. 

Còn bạn của vua ngày trước vì cho rằng 

Phật như bò, đệ tử như xe. Người ấy gieo 

hạt giống vành bánh nên nay chịu quả báo 

bị xe lửa nghiền nát trong chốn địa ngục 

Thái sơn. Không phải do vua dũng cảm 
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hùng mạnh mà đoạt được ngôi vị ấy. Làm 

thiện được phước, làm ác gặt họa. Phước 

hay họa do mình gây tạo mà chẳng phải 

trời, rồng, quỷ, thần ban cho hay gây ra. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Tâm là gốc pháp 

Đứng đầu, sai sử 

Tâm khởi niệm ác 

Nói ác, làm ác 

Tội khổ theo ta 

Như xe theo vết. 

Tâm là gốc pháp 

Đứng đầu, sai sử 

Tâm khởi niệm thiện 

Nói thiện, làm thiện 

Phước lạc theo ta 

Như bóng theo hình. 

Đức Phật nói kệ xong, vua và vô số 

thần dân đều vô cùng hoan hỷ, chứng được 

pháp nhãn. 

 

Thí dụ 23: 
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Thuở xưa, trưởng giả Tu-đạt mua 

miếng vườn của thái tử Kỳ-đà rồi hai 

người cùng nhau xây cất tinh xá cúng 

dường Đức Thế Tôn. Mỗi người thỉnh 

Đức Phật và chư Tăng cúng dường trong 

một tháng. Nhờ nghe Đức Phật thuyết 

pháp nên hai vị đều thấy được đạo. 

Thái tử Kỳ-đà hoan hỷ trở về Đông 

cung, hết lời tán thán đạo đức của Đức 

Phật, tự đánh nhạc làm vui. Em trai của 

Kỳ-đà là Lưu Ly thường ở bên vua. Lúc 

ấy, vua cùng với cận thần và các phu nhân 

ở hậu cung đến chỗ Đức Phật đảnh lễ nghe 

kinh. Lưu Ly ở lại lo việc bảo vệ cung 

điện. Các nịnh thần như bọn A-tát-đà, có 

mưu gian thưa với Lưu Ly rằng: 

–Xin ngài hãy đeo thử đai ấn của đại 

vương, ngồi lên ngai vàng xem có giống 

vua không? 

Lưu Ly nghe lời mặc hoàng bào lên 

ngai vàng ngồi. Bọn nịnh thần lạy mừng 

thưa: “Ngài thật như vị đại vương ngàn 

năm mới gặp được. Ngài nên thuận theo 
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nguyện vọng của lê dân, há để Đông cung 

thái tử Kỳ-đà chiếm chỗ này sao? Ngai 

vàng này không lẽ đã lên rồi mà lại 

xuống?”. 

Lưu Ly nghe nói liền mang giáp binh, 

rút kiếm đến bao vây tinh xá Kỳ hoàn để 

đuổi vua không cho về cung. Quân Lưu 

Ly đánh nhau với quan quân của vua ở Kỳ 

hoàn giết hơn năm trăm cận thần. Vua và 

phu nhân chạy lánh nạn suốt ngày đêm 

đến nước Xá-di. Giữa đường vì đói khát 

vua ăn rau rừng trúng độc, bụng chướng 

lên rồi chết. Lúc ấy Lưu Ly lên nắm 

quyền, cầm gươm vào Đông cung giết 

chết thái tử Kỳ-đà anh mình. Kỳ-đà vì 

hiểu lẽ vô thường nên không chút lo sợ, vẻ 

mặt an nhiên chẳng đổi, an tâm mỉm cười 

chịu chết. Khi lâm chung, Kỳ-đà nghe 

tiếng nhạc từ hư không đến đón rước thần 

thức. Lúc ấy Đức Phật ở tinh xá Kỳ hoàn 

biết được liền nói kệ: 

Tạo vui đời sau vui 

Làm thiện hai đời vui 
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Người ấy thuần hoan hỷ 

Thấy phước tâm an vui. 

Nay mừng đời sau mừng 

Làm thiện hai đời mừng 

Đây là tự giúp mình 

Hưởng phước nên mừng vui. 

Sau đó, vua Lưu Ly kéo quân sang đánh 

nước Xá-di, sát hại những người họ Thích 

và những bậc thấy đạo, tàn bạo vô nhân, 

tạo đủ năm tội ngũ nghịch. Đức Phật dự ký 

Lưu Ly vì bất hiếu bất trung, tội nghiệp 

sâu nặng, bảy ngày sau sẽ bị lửa địa ngục 

thiêu chết. Quan thái sử cũng bói đúng quẻ 

như vậy. 

Lưu Ly nghe tin hết sức lo sợ cho 

thuyền ra giữa sông, nghĩ rằng: “Ta sống 

giữa nước, lửa làm sao đến được?”. 

Đúng trưa ngày thứ bảy, tự nhiên lửa từ 

dưới nước bốc lên. Đốt chìm thuyền, Lưu 

Ly bị chết cháy, thi thể chìm dưới nước. 

Lúc ấy, Đức Phật nói kệ: 

Tạo lo đời sau lo 

Làm ác hai đời lo 
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Kẻ ấy toàn lo sợ 

Thấy tội tâm bất an. 

Nay hối đời sau hối 

Làm ác hai đời hối 

Đây tự chuốc tai ương 

Chịu tội đầy khổ não. 

Phật nói kệ xong, liền bảo các Tỳ-kheo: 

–Thái tử Kỳ-đà không tham vinh hoa 

địa vị chịu chết giữ đạo được sinh lên cõi 

trời sống tự tại an lạc. Còn vua Lưu Ly 

cuồng ngu buông lung tình ý, chết đọa địa 

ngục chịu biết bao đau khổ. Tất cả người 

đời không luận giàu sang hay nghèo hèn 

đều theo luật vô thường không thể trường 

tồn. Cho nên bậc Trượng phu thà hy sinh 

mạng sống để bảo toàn của báu tinh thần, 

hành vi. 

Nghe Đức Phật dạy xong, ai ai cũng tin 

nhận. 

 

Thí dụ 24: 

Thuở xưa, sau núi Kỳ-xà-quật có hơn 
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bảy mươi gia đình Bà-la-môn đủ phước 

duyên đáng độ. Đức Phật đến làng đó hiển 

bày thần thông để giáo hóa. Dân làng 

trông thấy hào quang rực rỡ của Phật, ai 

cũng sinh lòng kính phục. Đức Phật ngồi 

dưới một cội cây, hỏi các Bà-la-môn: 

–Các ông ở trong núi này được bao 

nhiêu đời rồi? Làm nghề nghiệp gì để 

sống? 

Họ đáp rằng: 

–Chúng tôi ở đây đã hơn ba mươi đời, 

lấy việc canh tác, chăn nuôi làm nghề sinh 

sống. 

Đức Phật lại hỏi: 

–Các ông tu hạnh gì để cầu thoát ly sinh 

tử? 

Họ đáp rằng: 

–Thờ mặt trời, mặt trăng, lửa, nước, tùy 

thời tế tự. Nếu có người chết thì người 

trong làng lớn nhỏ tụ hội lại cầu nguyện 

cho thần hồn được sinh lên cõi trời Phạm 

thiên, thoát ly sinh tử. 

Đức Phật nói với các Bà-la-môn: 
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–Làm ruộng, chăn nuôi, tế tự mặt trời 

mặt trăng lửa nước, cầu nguyện sinh Thiên 

không phải là pháp trường tồn xa lìa sinh 

tử. Phước lớn nhất không nơi nào hơn cõi 

trời thứ hai mươi tám mà nếu không có trí 

tuệ tu đạo vẫn bị đọa vào ba ác đạo. chỉ có 

xuất gia tu hạnh thanh tịnh, thân đạt tịch 

diêt mới được Niết-bàn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Cho chân là ngụy 

Lấy ngụy làm chân 

Đó là tà kiến 

Không được lợi thật. 

Biết chân là chân 

Thấy ngụy là ngụy 

Đó là chánh kiến 

Quyết được thật lợi. 

Người đời đều chết 

Ba cõi không an 

Chư Thiên tuy vui 

Phước hết, mất mạng 

Hãy quán thế gian 

Đã sinh phải tử 
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Muốn thoát sinh tử 

Phải hành đạo chân. 

Bảy mươi vị Bà-la-môn nghe Đức Phật 

giảng xong, hoan hỷ tỏ ngộ, xin làm Sa-

môn. Đức Phật bảo: 

–Lành thay! Hãy lại đây các Tỳ-kheo. 

Các vị ấy râu tóc liền tự rụng, thành 

tướng Tỳ-kheo. Đức Phật cùng với các vị 

ấy trở về tinh xá. Đi được nửa đường, các 

vị tân Tỳ-kheo bỗng nhớ vợ con, muốn trở 

về nhà. Lại nữa, lúc đó trời trở cơn mưa, 

càng thêm buồn thảm. Đức Phật biết ý, 

liền hóa ra vài mươi căn nhà bên đường, 

rồi cùng chúng Tỳ-kheo vào trú mưa. Lúc 

ấy mái nhà bị dột, nước mưa theo đó chảy 

vào. Nhân đây Đức Phật nói kệ: 

Nhà lợp không kín 

Nước mưa lọt vào 

Ý không siêng tu 

Tham dục xen khởi. 

Nhà lợp kín đáo 

Mưa không lọt vào 

Ý luôn siêng tu 
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Dục không xen khởi. 

Bảy mươi vị Tỳ-kheo nghe Đức Phật 

nói kệ xong, cố gắng tự sách tấn, song 

lòng vẫn còn âm thầm lưu luyến. Mưa dứt, 

mọi người lại lên đường. Đi một đoạn, 

Đức Phật gặp một tờ giấy cũ bèn bảo các 

Tỳ-kheo lượm lên. Các Tỳ-kheo vâng theo 

lời sai bảo lượm lên. Đức Phật hỏi các Tỳ-

kheo: 

–Đó là giấy gì vậy? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

–Thưa đó là giấy gói hương, nay tuy đã 

quăng bỏ song mùi thơm vẫn còn. 

Đi thêm đoạn nữa, gặp một sợi dây, 

Đức Phật cũng bảo các Tỳ-kheo nhặt lấy. 

Các Tỳ-kheo vâng theo lời sai bảo lượm 

lên. Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo: 

–Đó là dây gì vậy? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

–Sợi dây này tanh hôi, chính là dây xâu 

cá. 

Đức Phật bèn dạy: 

–Mọi vật bản chất vốn thanh tịnh, song 
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do nhân duyên mà có phước tội khác nhau. 

Thân cận người hiền minh thì đạo đức cao 

cả, kết giao kẻ ngu ám thì tội nghiệp đến 

bên. Ví như tờ giấy và sợi dây kia, gần 

hương thì thơm, gần cá thì tanh, gần gũi 

dần dần huân tập trở thành bản tánh mà 

không tự biết. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Kẻ xấu ô nhiễm người 

Như gần vật hôi dơ 

Mê dần, quen nết xấu 

Thành ác mà chẳng hay. 

Hiền nhân ảnh hưởng người 

Như gần vật xông hương 

Trí tăng, quen tánh thiện 

Thành hạnh lành sạch thơm. 

Bảy mươi vị Tỳ-kheo một lần nữa được 

nghe Đức Phật nói kệ khai thị, biết rõ lòng 

tham luyến cửa nhà là rừng dơ bẩn, vợ con 

nào khác gông xiềng, nhân đó liền phát 

khởi lòng tin kiên cố. Về đến tinh xá, mọi 

người nhiếp ý tu hành, chẳng bao lâu 

chứng quả A-la-hán. 
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Phẩm 11: PHÓNG DẬT 

Thí dụ 25: 

Thuở Phật còn tại thế, có năm trăm vị 

thương khách từ biển mang về nước rất 

nhiều đồ thất bảo. Chẳng may khi đi ngang 

một khu núi rừng bị quỷ thần làm mê hoặc 

lạc mất lối ra, sức cùng lực kiệt lại thêm 

đói khát nên tất cả đều mất mạng. Châu 

báu của cải vì thế bỏ lại rải rác giữa núi. 

Lúc ấy, có một vị Sa-môn đang tu trong 

núi, thấy chuyện như vậy liền khởi niệm: 

“Ta cực khổ tu hành đã bảy năm mà không 

đắc đạo, lại chịu nghèo khổ không có chút 

gì tự nuôi sống. Nay gặp những vật báu vô 

chủ này, ta hãy lấy đem về gầy dựng nhà 

cửa cơ nghiệp.” Nghĩ vậy xong, Sa-môn 

bèn xuống núi gom lấy của báu giấu vào 

một chỗ rồi ra khỏi núi định tìm gọi anh 

em phụ mang về nhà. Đức Phật biết vị Tỳ-

kheo này có thể độ được, bèn hóa ra một 

vị Tỳ-kheo-ni, cạo đầu đắp y mà lại trang 
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điểm phấn son, vẽ mắt kẻ mày, đeo vàng 

ngọc đầy người. Vị Ni này đi vào núi, giữa 

đường gặp vị Sa-môn từ núi đi ra liền cúi 

đầu làm lễ hỏi thăm. Vị Sa-môn thấy cô Ni 

mà trang sức liền la rầy: 

–Pháp tắc cô Ni làm như vậy có được 

chăng? Đã cạo đầu đắp y sao lại còn trang 

điểm, đeo đồ trang sức? 

Tỳ-kheo-ni trả lời: 

–Pháp tắc Sa-môn làm như vậy có được 

không? Đã cắt ái từ thân, học đạo nơi chốn 

rừng sâu sao lại còn lấy của phi pháp? 

Tham dục quên đạo, buông lòng phóng 

dật, không xét lẽ vô thường. Cuộc sống 

trên đời vốn tạm bợ, còn tội báo lại đeo 

đẳng kéo dài. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo-ni nói kệ: 

Tỳ-kheo cẩn thận giới 

Phóng dật lỗi lầm nhiều 

Đổi thay nhỏ đến lớn 

Ác thành bị lửa thiêu. 

Giữ giới phước an vui 

Phạm giới tâm lo sợ 
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Dứt được lâu ba cõi 

Vị ấy gần Niết-bàn. 

Vị Tỳ-kheo-ni nói kệ xong, liền hiện lại 

thân Phật tướng hảo quang minh. Sa-môn 

trông thấy kinh sợ dựng tóc gáy, vội cúi 

đầu đảnh lễ, phát lộ sám hối: 

–Con vì ngu si lầm lạc mà vi phạm 

chánh giáo. Đã dấn sâu không thể quay trở 

lại, giờ biết tính sao đây? 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nếu trước phóng dật 

Sau biết tự ngăn 

Nhờ sức niệm định 

Tỏa sáng khắp trần. 

Lầm nên gây ác 

Sau đổi làm lành 

Nhờ sức niệm thiện 

Tỏa sáng khắp trần. 

Tuổi trẻ xuất gia 

Siêng tu pháp Phật 

Như trăng khỏi mây 

Chiếu sáng khắp trần. 

Người trước làm ác 
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Sau ngưng không phạm 

Như trăng khỏi mây 

Chiếu sáng khắp trần. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo nghe xong, dứt bỏ 

mọi kết sử, không còn niệm tham, đảnh lễ 

dưới chân Phật. Rồi vị ấy trở về núi, ngồi 

dưới một gốc cây nỗ lực tu quán niệm hơi 

thở, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 

 

Phẩm 12: TÂM Ý 

Thí dụ 26: 

Thuở Đức Phật còn tại thế, có một vị 

Đạo nhân tu dưới một cội cây bên bờ sông, 

suốt mười hai năm trời mà tham tưởng vẫn 

không dứt được. Tâm ý luôn phân tán nhớ 

nghĩ lục dục: Mắt đối sắc, tai nghe tiếng, 

mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, 

ý duyên pháp. Thân tuy yên mà ý lang 

thang chưa từng tĩnh lặng. Vì thế, dầu 

dụng công suốt mười hai năm mà vị ấy 

vẫn không đắc đạo. 

Đức Phật biết ông có thể độ được nên 
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hóa ra một vị Sa-môn đi đến chỗ đó, cùng 

ngồi dưới cội cây. Một lát sau trăng mọc, 

có một con rùa bò từ dưới sông lên đến 

gần gốc cây. Lại có một con rái cá đang 

đói đi kiếm ăn, bỗng gặp con rùa liền định 

ăn thịt. Con rùa vội rút đầu đuôi và bốn 

chân vào mai, vì vậy rái cá không thể táp 

được. Rái cá rời xa chút ít thì rùa lại thò 

đầu đuôi tứ chi ra đi tiếp. Rái cá không thể 

làm gì được nên rùa thoát nạn. 

Vị Đạo nhân trông thấy nói với Sa-môn 

được hóa ra: 

–Con rùa có áo giáp bảo vệ thân mạng 

nên rái cá không làm gì được. 

Hóa Sa-môn đáp: 

–Tôi nghĩ rằng người đời không bằng 

con rùa này. Họ không biết lẽ vô thường 

buông lung lục tình, ngoại ma do đó có cơ 

hội xâm nhập. Thân hoại thần đi, sinh tử 

mênh mang, luân chuyển trong năm nẻo, 

chịu khổ não vô lượng đều do ý mà ra. Vì 

vậy nên tự sách tấn cầu chỗ an ổn diệt độ. 

Bấy giờ vị hóa Sa-môn liền nói kệ: 
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Thân này chẳng bền 

Phải về đất sâu 

Hình rã, thần đi 

Sống tạm, chớ cầu. 

Chỗ tâm suy lường 

Rắc rối khó tường 

Nghĩ tưởng điều quấy 

Tự chuốc tai ương. 

Tự mình gây tạo 

Chẳng phải mẹ cha 

Gắng theo nẻo chánh 

Chớ quay lại tà. 

Nhiếp căn như “quy” 

Phòng ý giữ trì thành 

Trí dẹp ma chướng 

Thắng, hết hiểm nguy. 

Vị Tỳ-kheo nghe kệ xong, tâm tham dứt 

sạch, vọng tưởng lặng trong, liền đắc quả 

A-la-hán. Vị tân A-la-hán này liền biết hóa 

Sa-môn chính là Đức Phật nên sửa y cung 

kính đảnh lễ. Trời rồng quỷ thần ai cũng 

hoan hỷ. 
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Phẩm 13: HOA HƯƠNG 

Thí dụ 27: 

Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. 

Giữa vùng biển phía Đông nam nước này 

có một cái đài, trên đài có một cây nở hoa 

thơm ngát, trong sạch. 

Lúc ấy, có năm trăm cô gái dòng Bà-la-

môn theo ngoại đạo tu hành rất tinh tấn, 

song không hề biết gì về Phật pháp. Họ 

bàn với nhau: 

–Chúng ta sinh ra mang thân phụ nữ, từ 

trẻ đến già đều bị ba điều ràng buộc không 

thể tự do. Lại nữa mạng sống ngắn ngủi, 

thân như huyễn hóa rồi sẽ tử vong. Chi 

bằng chúng ta hãy cùng nhau đến đài hoa 

thơm, hái hoa thờ cúng, tinh tấn trì trai, 

quy y Phạm thiên, nguyện được sinh lên 

cõi trời đó sống lâu bất tử, lại được tự tại 

không có ràng buộc, lìa các tội nghiệp 

không còn ưu hoạn.” 

Bàn xong, các cô liền sửa soạn đồ cúng 

đến đài đó, hái hoa thơm thờ cúng Phạm 

thiên, nhất tâm trì trai nguyện quy y với 
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Thần minh. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn quán sát các cô 

tuy giữ trai giới theo thế tục mà tâm có thể 

độ được. Cho nên Ngài cùng với đại chúng 

đệ tử, Bồ-tát, Trời, Rồng, Quỷ, Thần dùng 

thần thông bay đến ngồi dưới cội cây. Các 

cô thấy vậy vô cùng hoan hỷ, cho là Phạm 

thiên cảm được lòng thành cầu nguyện của 

mình mà giáng hạ. Lúc ấy có một Thần 

nhân nói với các cô: 

–Đây không phải là Phạm thiên mà là 

Đấng Tam Giới Tôn hiệu là Phật, cứu độ 

chúng sinh vô số. 

Các cô nghe vậy liền đến trước Phật 

đảnh lễ, rồi bạch: 

–Chúng con nhiều nhơ uế nay phải 

mang thân nữ, vì mong thoát khỏi sự ràng 

buộc kiềm thúc, nên nguyện sinh lên cõi 

trời Phạm thiên. 

Đức Phật nói: 

–Các cô vì muốn được thiện lợi nên 

phát nguyện như vậy. Trên đời có hai việc 

mà quả báo rõ ràng: Làm thiện được 
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phước, làm ác chịu họa. Thế gian đau khổ, 

chư Thiên vui sướng. Hữu vi phiền não, vô 

vi tịch tĩnh. Mấy ai có thể chọn lựa lấy 

điều chân thật. Lành thay, các cô lại có 

tâm ý sáng suốt! 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Ai biết rõ cõi đất 

Khỏi địa ngục, sinh Thiên? 

Ai giảng nói Pháp cú 

Như chọn hoa đẹp tươi? 

Hữu học rõ cõi đất 

Khỏi địa ngục, sinh Thiên 

Và khéo nói Pháp cú 

Hái được hoa công đức. 

Biết thế gian mong manh 

Pháp huyễn hóa tạm có 

Bẻ gãy bẫy ma dụ 

Không còn có tử sinh. 

Thấy thân như bọt nước 

Pháp tánh vốn huyễn hư 

Bẻ gãy bẫy ma dụ 

Không còn có huyễn hư. 

Các cô nghe Đức Phật nói kệ xong, 
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nguyện tu học theo chánh đạo, làm Tỳ-

kheo-ni. Đức Phật hứa khả, tóc các cô tự 

rụng, đầy đủ pháp phục, tư duy lẽ tịch tĩnh, 

chứng quả A-la-hán. 

Ngài A-nan bạch với Phật rằng: 

–Bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy có phước 

gì mà được Thế Tôn đến độ, vừa nghe 

Phật thuyết pháp liền xuất gia đắc đạo? 

Phật bảo A-nan: “Thời Đức Phật Ca-

diếp có một vị trưởng giả giàu có, tài sản 

vô số. Vợ và hầu thiếp của ông đến số năm 

trăm. Nhưng tánh ông lại hay ghen, cửa 

nhà không thể vô cớ mà mở ra được. Các 

bà vợ muốn đến lễ Phật, nhưng rốt lại ông 

cũng không cho. 

Một hôm, quốc vương cho mời các đại 

thần vào cung dự tiệc suốt một ngày. Các 

bà nhân dịp trưởng giả đi dự tiệc mới cùng 

nhau đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi 

giây lâu nghe kinh. Các bà đồng phát 

nguyện: 

–Xin cho chúng con đời đời không gặp 

người ác, sinh ra chỗ nào thường gặp 
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Thánh nhân đạo đức. Chúng con nghe rằng 

đời vị lai có Đức Phật hiệu là Thích-ca 

Văn, xin cho chúng con được gặp, xuất gia 

học đạo, phụng trì giáo huấn. 

Đức Phật nói với A-nan: 

–Năm trăm phu nhân thuở ấy là năm 

trăm vị Tỳ-kheo-ni hiện nay. Do bổn 

nguyện khẩn thiết nên nay được độ và 

cũng vì lẽ đó ta đến để giáo hóa họ. 

Đức Phật nói xong, không ai là không 

hoan hỷ. 
 

 

http://www.daitangkinh.org/

